
STT
Ký hiệu biểu/ 

phụ lục
Tên biểu/phụ lục

1 Biểu 01/CH Hiện trạng sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Động - tỉnh Hưng Yên

2 Biểu 02/CH
Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Động -

tỉnh Hưng Yên

3 Biểu 06/CH Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kim Động -  tỉnh Hưng Yên

4 Biểu 07/CH
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 huyện Kim Động -

tỉnh Hưng Yên

5 Biểu 08/CH Kế hoạch thu hồi đất năm 2024 huyện Kim Động -  tỉnh Hưng Yên

6 Biểu 10/CH
Danh mục các công trình - dự án thực hiện trong năm 2024 huyện Kim

Động -  tỉnh Hưng Yên

7 Biểu 13/CH
Chu chuyển đất đai trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kim

Động -  tỉnh Hưng Yên

8 Phụ lục 01
Danh mục công trình, dự án đã thực hiện xong trong năm 2023 của

huyện Kim Động

9 Phụ lục 02
Danh mục công trình, dự án đề nghị bỏ ra khỏi kế hoạch sử dụng đất

năm 2024 của huyện Kim Động

10 Phụ lục 03
Danh mục công trình, dự án chuyển tiếp sang năm 2024 của huyện Kim

Động

Phụ lục biểu

Hệ thống biểu trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kim Động



Biểu số: 01/CH 

 TT. Lương 

Bằng 

 Xã Chính 

Nghĩa 

 Xã Đồng 

Thanh 

 Xã Đức 

Hợp 

 Xã Hiệp 

Cường 

 Xã Hùng 

An 

 Xã Mai 

Động 

 Xã Nghĩa 

Dân 

 Xã Ngọc 

Thanh 

 Xã Nhân 

La 

 Xã Phạm 

Ngũ Lão 

 Xã Phú 

Thịnh 

 Xã Song 

Mai 

 Xã Toàn 

Thắng 

 Xã Thọ 

Vinh 

 Xã Vĩnh 

Xá 

 Xã Vũ 

Xá 

(1) (2) (3) (4) = (5)+…+(21) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 10.338,27 751,21 652,62 565,21 754,51 727,17 745,42 652,90 450,04 655,60 312,61 673,64 482,24 736,88 730,36 346,79 583,68 517,39

1 Đất nông nghiệp NNP 6.996,27 434,67 415,69 422,60 433,05 514,11 532,44 304,37 283,23 450,27 234,75 515,85 280,47 582,54 533,09 235,14 442,40 381,60

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 4.520,35 319,53 296,04 290,38 108,75 307,75 367,74 54,02 222,89 261,22 204,82 330,27 98,51 431,42 434,53 133,88 392,18 266,42

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 4.520,35 319,53 296,04 290,38 108,75 307,75 367,74 54,02 222,89 261,22 204,82 330,27 98,51 431,42 434,53 133,88 392,18 266,42

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 643,66 21,15 42,61 1,72 147,11 83,43 51,01 135,01 2,00 55,88 0,25 35,06 23,17 7,96 1,72 35,58

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.264,41 62,96 32,12 106,87 154,00 59,61 59,99 95,70 34,96 98,08 12,20 133,30 119,38 91,88 49,34 79,31 22,40 52,31

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 469,95 21,54 24,78 23,63 23,06 49,06 52,29 19,64 14,22 33,76 13,44 49,02 13,87 41,01 25,84 12,45 25,26 27,08

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 97,90 9,49 20,14 0,13 14,26 1,41 9,16 1,33 4,29 3,01 13,65 18,23 0,21 1,54 0,84 0,21

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.307,66 316,54 236,93 142,61 317,80 213,06 212,98 317,85 166,81 205,33 77,86 157,79 201,77 154,34 197,27 111,65 141,28 135,79

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 14,92 1,06 13,83 0,03

2.2 Đất an ninh CAN 2,04 2,04

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 103,12 39,45 52,54 11,13

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 14,63 0,66 6,09 2,08 2,24 0,52 0,02 1,07 0,19 1,24 0,04 0,48

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 139,08 28,27 41,77 0,64 14,81 5,16 4,52 2,41 21,04 6,15 3,66 9,29 1,36

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 67,93 0,10 2,26 23,69 1,19 29,78 0,70 4,73 1,96 2,33 1,19

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT 1.420,70 126,49 101,10 84,15 86,68 100,80 96,09 58,07 57,55 113,05 45,34 82,15 63,62 86,88 108,03 54,89 81,45 74,36

Trong đó:

2.9.1  Đất giao thông DGT 801,63 75,09 57,80 49,25 50,23 58,19 47,44 35,07 37,32 44,75 27,30 47,91 31,53 51,45 62,52 25,99 48,15 51,64

2.9.2  Đất thủy lợi DTL 388,94 24,05 25,68 21,82 21,75 21,37 39,21 14,90 10,43 41,15 11,44 23,24 23,85 19,99 31,09 19,41 25,16 14,40

2.9.3  Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 9,55 3,55 0,69 0,42 0,73 0,28 0,49 0,23 0,30 0,38 0,14 0,29 0,47 0,50 0,22 0,25 0,06 0,55

2.9.4  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 20,90 1,28 0,28 0,19 0,23 4,68 0,53 0,12 0,07 9,95 0,10 0,07 0,07 2,59 0,24 0,14 0,32 0,04

2.9.5  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 35,06 8,88 1,68 1,48 2,79 2,20 2,40 1,35 2,31 1,56 1,35 1,21 1,48 1,41 1,68 1,09 1,39 0,80

2.9.6  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 9,85 0,20 0,87 1,27 0,45 1,54 0,58 0,36 0,85 0,58 0,89 0,92 0,73 0,61

2.9.7  Đất công trình năng lượng DNL 4,82 0,31 0,03 0,02 0,04 0,19 0,03 0,17 0,03 0,11 0,02 0,03 0,05 3,75 0,01 0,02 0,01

2.9.8  Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,87 0,46 0,02 0,04 0,02 0,02 0,01 0,08 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 0,06 0,02 0,01

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,27 0,65 0,27 0,25 0,14 0,24 0,14 0,48 0,13 0,18 0,07 0,07 0,09 0,33 0,23

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 31,26 1,42 2,20 2,51 2,58 3,95 1,07 1,81 1,21 4,23 0,45 1,76 1,25 1,36 0,91 1,28 2,41 0,86

2.9.13 Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 110,78 10,08 11,53 6,80 7,43 7,75 4,04 3,52 4,82 9,34 3,56 7,63 4,85 8,54 7,25 5,24 3,19 5,21

2.9.14  Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH

2.9.15  Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

2.9.16  Đất chợ DCH 3,77 0,52 0,05 0,14 0,27 0,39 0,14 1,06 0,64 0,11 0,28 0,17

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,05 1,05

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 802,49 71,13 40,96 52,99 70,73 65,73 41,20 39,42 58,32 28,97 44,22 49,81 44,85 59,72 36,86 54,25 43,33

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 79,75 79,75

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 15,56 4,42 2,53 0,23 1,08 0,75 0,79 0,23 0,49 1,79 0,19 0,49 0,33 0,35 0,74 0,28 0,58 0,29

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,01 0,01

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 17,76 0,99 0,78 0,78 0,65 1,28 2,55 0,32 0,81 3,36 0,43 0,43 0,35 1,37 1,11 0,53 1,24 0,78

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 596,87 29,83 17,07 16,16 129,32 5,73 12,65 206,61 11,21 2,31 2,90 13,01 80,54 20,42 15,86 14,60 3,51 15,14

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 31,75 2,43 0,29 0,33 16,66 3,94 0,22 4,12 0,14 0,21 0,03 0,19 0,43 0,28 1,25 0,76 0,25 0,22

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK

3 Đất chưa sử dụng CSD 34,34 3,66 30,68

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN KIM ĐỘNG - TỈNH HƯNG YÊN

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 



Biểu 02/CH

Tăng (+)

giảm (-)
Tỷ lệ (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5)-(4) (7)=(5)/(4)*100

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 10.338,27 10.338,27 0,00 100,00

1 Đất nông nghiệp NNP 6.437,81 6.996,27 558,46 108,67

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.980,50 4.520,35 539,85 113,56

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 3.980,50 4.520,35 539,85 113,56

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 602,79 643,66 40,87 106,78

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.242,41 1.264,41 22,01 101,77

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 451,91 469,95 18,04 103,99

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 160,20 97,90 -62,30 61,11

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.866,12 3.307,66 -558,45 85,55

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 19,60 14,92 -4,68 76,14

2.2 Đất an ninh CAN 4,45 2,04 -2,41 45,84

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 110,72 -110,72

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 274,45 103,12 -171,33 37,57

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 32,44 14,63 -17,81 45,10

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 157,01 139,08 -17,93 88,58

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 67,94 67,93 -0,01 99,99

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã
DHT 1.534,72 1.420,70 -114,03 92,57

Trong đó:

2.9.1  Đất giao thông DGT 904,91 801,63 -103,28 88,59

2.9.2  Đất thủy lợi DTL 376,08 388,94 12,86 103,42

2.9.3  Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 11,44 9,55 -1,89 83,48

2.9.4  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 20,91 20,90 -0,01 99,96

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

HUYỆN KIM ĐỘNG - TỈNH HƯNG YÊN

STT Chỉ tiêu Mã

Diện tích 

năm kế 

hoạch 

2023 được 

duyệt

Kết quả thực hiện năm 2023

Diện tích 

(ha)

So sánh



Tăng (+)

giảm (-)
Tỷ lệ (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5)-(4) (7)=(5)/(4)*100

STT Chỉ tiêu Mã

Diện tích 

năm kế 

hoạch 

2023 được 

duyệt

Kết quả thực hiện năm 2023

Diện tích 

(ha)

So sánh

2.9.5  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 37,04 35,06 -1,98 94,65

2.9.6  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 12,49 9,85 -2,64 78,89

2.9.7  Đất công trình năng lượng DNL 6,47 4,82 -1,65 74,45

2.9.8  Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,87 0,87 100,00

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1,43 -1,43

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,76 3,26 -0,50 86,61

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 31,70 31,26 -0,43 98,63

2.9.13 Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 122,62 110,78 -11,84 90,34

2.9.14  Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH

2.9.15  Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

2.9.16  Đất chợ DCH 5,00 3,77 -1,23 75,48

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 3,15 1,05 -2,10 33,33

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 902,84 802,49 -100,35 88,88

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 96,26 79,75 -16,51 82,85

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 16,32 15,56 -0,76 95,34

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,01 0,01 100,00

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 18,18 17,78 -0,40 97,82

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 596,88 596,87 -0,01 100,00

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 31,16 31,75 0,59 101,89

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK

3 Đất chưa sử dụng CSD 34,34 34,34 100,00



Biểu số: 06/CH 

TT. Lương 

Bằng

Xã Chính 

Nghĩa

Xã Đồng 

Thanh

Xã Đức 

Hợp

Xã Hiệp 

Cường

Xã Hùng 

An

Xã Mai 

Động

Xã Nghĩa 

Dân

Xã Ngọc 

Thanh
Xã Nhân La

Xã Phạm 

Ngũ Lão

Xã Phú 

Thịnh

Xã Song 

Mai

Xã Toàn 

Thắng

Xã Thọ 

Vinh
Xã Vĩnh Xá Xã Vũ Xá

(1) (2) (3) (4) = (5) + … (21) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

I TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 10.338,27 751,21 652,62 565,21 754,51 727,17 745,42 652,90 450,04 655,60 312,61 673,64 482,24 736,88 730,36 346,79 583,68 517,39

1 Đất nông nghiệp NNP 6.493,50 411,14 342,41 403,60 419,54 509,70 510,01 287,38 259,91 432,90 137,01 410,41 266,18 568,45 504,67 220,71 440,77 368,72

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 4.041,08 296,63 225,06 275,08 103,83 294,69 312,87 49,18 199,59 256,17 109,71 226,14 93,61 419,44 406,78 128,36 390,39 253,55

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 4.041,08 296,63 225,06 275,08 103,83 294,69 312,87 49,18 199,59 256,17 109,71 226,14 93,61 419,44 406,78 128,36 390,39 253,55

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 597,44 20,98 41,77 1,04 143,16 75,24 42,63 128,43 2,00 48,46 0,25 30,47 23,17 2,54 1,72 35,58

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.245,28 63,05 31,23 105,41 152,16 59,54 59,09 93,29 34,94 96,94 9,57 132,03 114,68 91,58 48,99 78,09 22,40 52,31

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 442,42 21,00 24,21 22,07 20,26 48,99 49,01 16,48 14,22 26,98 13,44 49,02 11,77 39,20 25,52 10,18 22,99 27,07

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 167,27 9,49 20,14 0,13 31,23 46,41 9,16 4,35 4,29 2,97 15,65 18,23 0,21 1,54 3,27 0,21

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.810,43 340,07 310,21 161,61 331,31 217,47 235,41 334,84 190,13 222,70 175,60 263,23 216,06 168,43 225,69 126,08 142,91 148,67

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 14,92 1,06 13,83 0,03

2.2 Đất an ninh CAN 5,85 2,65 0,21 0,18 0,15 0,16 0,18 0,22 0,26 0,20 0,22 0,20 0,16 0,25 0,19 0,17 0,25 0,20

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 110,72 34,80 10,82 50,80 14,30

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 274,45 39,45 17,51 53,27 97,35 66,87

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 35,52 0,91 2,45 6,09 0,80 5,00 7,17 2,24 0,59 0,02 1,11 0,19 1,24 3,19 4,52

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 149,26 29,92 46,04 0,64 14,81 5,16 4,52 6,68 21,04 6,15 3,66 9,29 1,36

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm SKX 67,80 0,10 2,26 23,69 1,19 29,78 0,70 4,73 1,96 2,20 1,19

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT 1.569,58 144,53 116,23 95,03 101,94 103,14 107,87 68,76 62,80 126,79 44,42 78,25 78,37 98,58 115,13 63,77 82,83 81,13

Trong đó:

2.9.1  Đất giao thông DGT 954,90 91,99 73,50 58,62 64,50 59,79 59,99 46,69 41,88 59,94 28,21 44,44 47,79 64,07 70,44 35,43 49,15 58,48

2.9.2  Đất thủy lợi DTL 373,25 23,55 23,57 21,82 21,25 21,11 38,41 13,78 9,69 40,19 8,85 21,34 22,34 19,01 30,26 18,85 24,99 14,24

2.9.3  Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 11,08 3,55 0,69 1,85 0,73 0,28 0,49 0,23 0,30 0,38 0,14 0,29 0,47 0,50 0,32 0,25 0,06 0,55

2.9.4  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 20,32 1,17 0,28 0,19 0,23 4,68 0,53 0,12 0,07 9,48 0,10 0,07 0,07 2,59 0,24 0,14 0,32 0,04

2.9.5  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 37,04 8,88 1,76 1,48 2,79 2,20 2,40 1,55 3,40 1,56 1,35 1,87 1,48 1,40 1,49 1,09 1,54 0,80

2.9.6  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 12,56 1,57 0,87 1,27 1,91 1,54 0,58 0,36 0,85 0,46 0,89 0,92 0,73 0,61

2.9.7  Đất công trình năng lượng DNL 6,09 0,43 0,25 0,10 0,07 0,20 0,06 0,21 0,03 0,14 0,05 0,03 0,13 3,86 0,01 0,42 0,10

2.9.8  Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,87 0,46 0,02 0,04 0,02 0,02 0,01 0,08 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 0,06 0,02 0,01

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,83 0,83

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,27 0,65 0,27 0,25 0,14 0,24 0,14 0,48 0,13 0,18 0,07 0,07 0,09 0,33 0,23

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 31,26 1,42 2,20 2,51 2,58 3,95 1,07 1,81 1,21 4,23 0,45 1,76 1,25 1,36 0,91 1,28 2,41 0,86

2.9.13 Đất làm NT, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 114,06 10,03 11,95 6,80 7,43 8,75 4,04 3,52 5,12 9,34 4,41 8,41 4,85 8,54 7,24 5,24 3,19 5,21

2.9.14  Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH

2.9.15  Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

2.9.16  Đất chợ DCH 4,05 0,82 0,05 0,14 0,27 0,39 0,14 1,06 0,62 0,11 0,28 0,17

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 3,15 3,15

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 845,01 70,82 48,79 55,96 72,00 71,21 42,19 41,41 61,68 30,06 46,82 51,19 47,47 66,74 39,22 54,25 45,20

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 80,77 80,77

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 15,42 4,42 2,53 0,39 0,93 0,64 0,79 0,23 0,49 1,79 0,19 0,49 0,29 0,35 0,74 0,28 0,58 0,29

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức SN DTS 0,01 0,01

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 17,20 0,99 0,23 0,78 0,65 1,28 2,54 0,32 0,81 3,36 0,43 0,43 0,35 1,37 1,11 0,53 1,24 0,78

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 593,80 29,70 16,85 16,16 129,32 5,69 12,65 206,61 11,21 2,31 2,90 13,01 78,54 19,94 15,67 14,60 3,51 15,14

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 26,97 2,43 0,29 0,28 11,94 3,94 0,22 4,11 0,14 0,21 0,03 0,19 0,43 0,28 1,25 0,76 0,25 0,22

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK

3 Đất chưa sử dụng CSD 34,34 3,66 30,68

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN KIM ĐỘNG - TỈNH HƯNG YÊN

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích



Biểu số: 07/CH 

TT. 

Lương 

Bằng

Xã Chính 

Nghĩa

Xã Đồng 

Thanh

Xã Đức 

Hợp

Xã Hiệp 

Cường

Xã Hùng 

An

Xã Mai 

Động

Xã Nghĩa 

Dân

Xã Ngọc 

Thanh

Xã Nhân 

La

Xã Phạm 

Ngũ Lão

Xã Phú 

Thịnh

Xã Song 

Mai

Xã Toàn 

Thắng

Xã Thọ 

Vinh

Xã Vĩnh 

Xá
Xã Vũ Xá

(1) (2) (3) (4) = (5)+ …+(26) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Cộng chuyển mục đích sử dụng 2024 574,53 23,63 73,38 19,02 13,73 21,40 67,53 16,99 23,32 21,51 97,74 105,44 16,29 14,09 29,08 14,45 4,06 12,88

1
Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông 

nghiệp
NNP/PNN 502,93 23,53 73,28 19,00 13,51 4,41 22,43 16,99 23,32 17,37 97,74 105,44 14,29 14,09 28,42 14,43 1,79 12,88

Trong đó

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 424,21 22,90 70,98 15,30 4,92 3,26 9,87 4,84 23,30 4,79 95,11 104,13 4,90 11,98 27,75 5,52 1,79 12,87

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 424,21 22,90 70,98 15,30 4,92 3,26 9,87 4,84 23,30 4,79 95,11 104,13 4,90 11,98 27,75 5,52 1,79 12,87

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 39,05 0,18 0,84 0,68 3,95 1,02 8,38 6,58 7,42 4,59 5,42

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 17,57 0,01 0,99 1,48 2,05 0,09 1,00 2,41 0,02 1,02 2,63 1,27 2,70 0,30 0,35 1,25

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 21,31 0,45 0,47 1,54 2,59 0,05 3,18 3,16 3,40 2,10 1,81 0,32 2,24 0,01

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 0,79 0,75 0,04

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất 

nông nghiệp
70,56 0,10 0,10 0,02 0,21 16,99 45,10 3,77 2,00 0,03 2,27

Trong đó:

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản LUA/NTS

2.4
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi 

trồng thủy sản
HNK/NTS

2.5
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm 

muối
HNK/LMU

3
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển 

sang đất ở
PKO/OTC 1,04 0,01 0,37 0,66

 * Ghi chú: (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản,  đất làm muối và đất nông nghiệp khác

                 PKO là đất phi nông nghiệp khác không phải đất ở

STT Chỉ tiêu Mã
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN KIM ĐỘNG - TỈNH HƯNG YÊN

Đơn vị tính: ha



Biểu số: 08/CH 

TT. 

Lương 

Bằng

Xã 

Chính 

Nghĩa

Xã 

Đồng 

Thanh

Xã Đức 

Hợp

Xã Hiệp 

Cường

Xã 

Hùng 

An

Xã Mai 

Động

Xã 

Nghĩa 

Dân

Xã 

Ngọc 

Thanh

Xã 

Nhân La

Xã 

Phạm 

Ngũ Lão

Xã Phú 

Thịnh

Xã 

Song 

Mai

Xã 

Toàn 

Thắng

Xã Thọ 

Vinh

Xã 

Vĩnh Xá

Xã Vũ 

Xá

(1) (2) (3) (4) = (5)+ …+(21) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tổng diện tích cần thu hồi 2023 529,09 24,29 72,76 18,17 19,44 4,45 24,74 13,65 22,96 19,97 106,87 111,56 19,86 15,86 30,54 13,06 1,88 9,03

1 Đất nông nghiệp NNP 478,53 23,19 67,02 18,07 13,47 3,61 22,43 12,01 19,45 17,37 97,74 105,44 14,23 14,07 28,28 11,51 1,79 8,84

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 406,81 22,90 64,91 15,30 4,92 2,46 9,87 2,20 19,45 4,79 95,11 104,13 4,90 11,98 27,75 5,52 1,79 8,83

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 406,81 22,90 64,91 15,30 4,92 2,46 9,87 2,20 19,45 4,79 95,11 104,13 4,90 11,98 27,75 5,52 1,79 8,83

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 33,51 0,73 0,68 3,91 1,02 8,38 4,25 7,42 4,57 2,55

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 17,43 0,99 1,48 2,05 0,09 1,00 2,40 1,02 2,63 1,27 2,66 0,28 0,31 1,25

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 20,00 0,29 0,39 0,61 2,59 0,05 3,18 3,16 3,40 2,10 1,81 0,22 2,19 0,01

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 0,79 0,75 0,04

2 Đất phi nông nghiệp PNN 50,57 1,10 5,75 0,10 5,97 0,83 2,31 1,64 3,51 2,60 9,13 6,12 5,63 1,79 2,26 1,55 0,09 0,19

Trong đó:

2.1 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,06 0,06

2.2 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.3 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xãDHT 33,51 0,81 4,54 0,51 0,26 0,80 0,95 3,51 1,70 9,13 5,97 1,51 1,00 2,07 0,50 0,09 0,16

Trong đó:

2.3.1  Đất giao thông DGT 16,03 0,15 2,42 0,01 2,30 0,25 6,23 3,62 1,04 0,00

2.3.2  Đất thủy lợi DTL 15,70 0,50 1,96 0,50 0,26 0,80 0,95 1,21 0,96 2,59 1,90 1,51 0,98 0,83 0,50 0,09 0,16

2.3.3  Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH

2.3.4  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 0,58 0,11 0,47

2.3.5  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 0,20 0,00 0,01 0,19

2.3.6  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 0,12 0,12

2.3.7  Đất công trình năng lượng DNL 0,01 0,01 0,00

2.3.8  Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,00 0,00 0,00

2.3.9 Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 0,85 0,05 0,16 0,18 0,45 0,00 0,01

2.3.10  Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH

2.3.11  Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

2.3.12  Đất chợ DCH 0,02 0,02

2.4 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.5 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH

2.6 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV

2.7 Đất ở tại nông thôn ONT 8,12 0,44 0,05 0,59 0,41 1,50 0,62 0,90 0,15 2,08 0,31 1,05 0,03

2.8 Đất ở tại đô thị ODT 0,07 0,07

2.9 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,30 0,15 0,11 0,04 0,00

2.10 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS

2.10 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.12 Đất tín ngưỡng TIN 0,56 0,55 0,00 0,01

2.13 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 3,07 0,13 0,22 0,04 2,00 0,48 0,19

2.14 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 4,78 0,05 4,72 0,01

2.15 Đất phi nông nghiệp khác PNK

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN KIM ĐỘNG - TỈNH HƯNG YÊN
Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 



TỔNG CỘNG

I
Công trình, dự án trong kế hoạch

sử dụng đất cấp tỉnh

I.1
Công trình, dự án mục đích quốc

phòng, an ninh

I.1.1
Công trình, dự án chuyển tiếp

sang năm 2024

1 Trụ sở Công an xã Song Mai  UBND xã  CAN          0,25              -         0,25  Song Mai 
Tờ BĐ số 10, gồm các thửa số 

528,529,540,539,538,605

Nghị quyết số 310/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Thông báo 342/TB-UBND ngày 5/10/22 của

UBND tỉnh về việc chấp thuận vị trí xây dựng trụ

sở làm việc công an xã Song Mai

Chuyển tiếp 2 năm

2 Trụ sở Công an xã Phạm Ngũ Lão  UBND xã  CAN          0,20              -         0,20 
 Phạm Ngũ 

Lão 

Tờ BĐ 8, gồm các thửa sô 

232,240,241,979

Nghị quyết 183/NQ-HĐND ngày 16/3/2022;

Thông báo số 209/TB-UBND ngày 12/6/2023 về

việc chấp thuận vị trí xây dựng Trụ sở làm việc

Công án xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động;

Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 05/02/2024

của UBND tỉnh Hưng Yên.

Chuyển tiếp 2 năm

3 Trụ sở Công an xã Toàn Thắng  UBND xã  CAN          0,19              -         0,19  Toàn Thắng Tờ BĐ 21, thửa 72

 Nghị quyết 183/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của

HĐND tỉnh; Thông báo số 341/TB-UBND về việc

chấp thuận vị trí xây dựng Trụ sở làm việc Công

án xã Toàn Thắng, huyện Kim Động; Quyết định

số 354/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND

tỉnh Hưng Yên.

Chuyển tiếp 2 năm

4
Mở rộng trụ sở làm việc Công an

huyện Kim Động

 Công an huyện 

Kim Động 
CAN          2,50 2,03         0,47 

 TT. Lương 

Bằng 

 Tờ BĐ số 6, gồm các thửa 

171,188,189

Nghị quyết 183/NQ-HĐND ngày 16/3/2022;

Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 14/11/2022

của HĐND huyện Kim Động Phê duyệt chủ

trương đầu tư công trình; Quyết định số 354/QĐ-

UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Hưng

Yên. 

Chuyển tiếp 3 năm

5 Trụ sở công an xã Hùng An  UBND xã CAN          0,18         0,18  Hùng An  Tờ BĐ số 8, thửa số 1394

Thông báo số 340/TB-UBND ngày 5/10/2022 của

UBND tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận vị trí

xây dựng trụ sở Công an xã Hùng An. 

Chuyển tiếp 1 năm

6 Trụ sở công an xã Chính Nghĩa  UBND xã CAN          0,21         0,21  Chính Nghĩa Tờ BĐ số 10, thửa 603

Thông báo số 435/TB-UBND ngày 13/12/2022

của UBND tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận vị

trí; Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày

05/02/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên. 

Chuyển tiếp 1 năm

Biểu số: 10/CH 

STT Hạng Mục  Chủ đầu tư  Mã 

 Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN KIM ĐỘNG

 Diện 

tích thu 

hồi (ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Số tờ bản đồ, số thửa Văn bản pháp lý Ghi chú



STT Hạng Mục  Chủ đầu tư  Mã 

 Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Diện 

tích thu 

hồi (ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Số tờ bản đồ, số thửa Văn bản pháp lý Ghi chú

7 Trụ sở công an xã Mai Động  UBND xã CAN          0,22         0,22  Mai Động 

Tờ BĐ số 03, gồm các thửa số 

468; 472; tờ BĐ số 13, gồm các 

thửa số 5,6 

Thông báo 361/TB-UBND ngày 19/10/2022 về

chấp thuận vị trí xây dựng trụ sở công an các xã

của huyện Khoái Châu và Kim Động; Quyết định

số 354/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND

tỉnh Hưng Yên. 

Chuyển tiếp 1 năm

8 Trụ sở công an xã Phú Thịnh  UBND xã CAN          0,16         0,16  Phú Thịnh Tở BĐ số 6 thửa 58

Thông báo 361/TB-UBND ngày 19/10/2022 về

chấp thuận vị trí xây dựng trụ sở công an các xã

của huyện Khoái Châu và Kim Động; Quyết định

số 354/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND

tỉnh Hưng Yên. 

Chuyển tiếp 1 năm

9 Trụ sở công an xã Nhân La  UBND xã CAN          0,22         0,22  Nhân La Tờ BĐ số 7, thửa số 223

Thông báo 361/TB-UBND ngày 19/10/2022 về

chấp thuận vị trí xây dựng trụ sở công 

an các xã của huyện Khoái Châu và Kim Động;

Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023;

Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 05/02/2024

của UBND tỉnh Hưng Yên. 

Chuyển tiếp 1 năm

10 Trụ sở công an xã Nghĩa Dân  UBND xã CAN          0,26         0,26  Nghĩa Dân 

Tờ BĐ số 07, gồm các thửa 

192,193,194,195,196,197,198,1

99,238,231,240,267

Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Thông báo số 344/TB-

UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên

về việc chấp thuận vị trí xây dựng trụ sở công an

xã Nghĩa Dân; Quyết định số 354/QĐ-UBND

ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Chuyển tiếp 1 năm

I.1.2
Công trình, dự án đăng ký

mới năm 2024

11 Trụ sở công an Thị trấn Lương Bằng
 Công An thị 

trấn 
 CAN          0,14              -         0,14 

 TT. Lương 

Bằng 

Tờ BĐ số 20, gồm các thửa 

292,314

Thông báo số 212/TB-UBND ngày 12/6/2023 của

UBND tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận vị trí

xây dựng Trụ sở công an thị trấn Lương Bằng

huyện Kim Động; Quyết định số 354/QĐ-UBND

ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Đăng ký mới 2024

12 Trụ sở Công an Hiệp Cường  UBND xã  CAN          0,16              -         0,16  Hiệp Cường 

Tờ BĐ số 17, gồm các thửa 

204; Tờ BĐ số 05, gồm các 

thửa 786, 816

Tờ trình số 119/TTr -SXD ngày 06/12/2022 của sở

Xây dựng về việc chấp thuận vị trí xây dựng Trụ

sở Công an xã Hiệp Cường, huyện Kim Động;

Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 05/02/2024

của UBND tỉnh Hưng Yên.

Đăng ký mới 2024

13 Trụ sở Công an Đức Hợp  UBND xã  CAN          0,15              -         0,15  Đức Hợp Tờ BĐ số 24, thửa số 44

Tờ trình số 103/TTr-SXD ngày 25/10/2022 của

Sở Xây dựng về việc chấp thuận vị trí xây dựng

Trụ sở Công an xã Đức Hợp, huyện Kim Động.

Đăng ký mới 2024



STT Hạng Mục  Chủ đầu tư  Mã 

 Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Diện 

tích thu 

hồi (ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Số tờ bản đồ, số thửa Văn bản pháp lý Ghi chú

14 Trụ sở Công an Thọ Vinh  UBND xã  CAN          0,17              -         0,17  Thọ Vinh Tờ BĐ số 08, thửa 186

Tờ trình số 21/TTr-SXD ngày 17/02/2023 của Sở

Xây dựng về việc chấp thuận vị trí xây dựng Trụ

sở Công an xã Thọ Vinh; Nghị quyết số 391/NQ-

HĐND ngày 02/10/2023 về việc chuyển mục đích

sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha để thực hiện dự

án trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 354/QĐ-

UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Hưng

Yên.

Đăng ký mới 2024

15 Trụ sở Công An Ngọc Thanh  UBND xã  CAN          0,20              -         0,20  Ngọc Thanh Tờ BĐ số 22, thửa số 312

Thông báo sô 60/TB-UBND ngày 01/03/2023 của

UBND tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận vị trí

xây dựng Trụ sở Công an các xã: Đông Tảo, Bình

Minh, Đông Kết, Ông Đình - huyện Khoái Châu,

xã Ngọc Thanh, Vũ Xá - huyện Kim Động; Lạc

Đạo - huyện Văn Lâm.

Đăng ký mới 2024

16 Trụ sở công an xã Đồng Thanh  UBND xã  CAN          0,18              -         0,18  Đồng Thanh Tờ BĐ số 6, thửa số 108

Thông báo số 123/TB-UBND ngày 14/04/2023

của UBND tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận vị

trí xây dựng Trụ sở Công an xã Đồng Thanh;

Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 05/02/2024

của UBND tỉnh Hưng Yên.

Đăng ký mới 2024

17 Trụ sở công an xã Vũ Xá  UBND xã CAN          0,20         0,20  Vũ Xá 
Tờ BĐ số 4, gồm các thửa số 

835,836,837,838,839,840

Thông báo sô 60/TB-UBND ngày 01/03/2023 của

UBND tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận vị trí

xây dựng Trụ sở Công an các xã: Đông Tảo, Bình

Minh, Đông Kết, Ông Đình - huyện Khoái Châu,

xã Ngọc Thanh, Vũ Xá - huyện Kim Động; Lạc

Đạo - huyện Văn Lâm. 

Đăng ký mới 2024

18 Trụ sở công an xã Vĩnh Xá  UBND xã CAN          0,25         0,25  Vĩnh Xá 
Tờ bản đồ số 07 ; gồm các thửa 

549, 550

Thông báo số 389/TB-UBND ngày 08/11/2022

của UBND tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận vị

trí xây dựng Trụ sở Công an các xã của huyện

Khoái Châu và huyện Kim Động; Thông báo số

389/TB-UBND ngày 08/11/2023 của UBND tỉnh

về việc chấp thuận vị trí xây dựng trụ sở công an

các xã Khoái Châu và Kim Động; Quyết định số

354/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh

Hưng Yên.

Đăng ký mới 2024

I.2

Công trình, dự án để phát triển

kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia,

công cộng

I.2.1

Công trình, dự án do Thủ tướng

Chính phủ chấp thuận, quyết

định đầu tư mà phải thu hồi đất



STT Hạng Mục  Chủ đầu tư  Mã 

 Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Diện 

tích thu 

hồi (ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Số tờ bản đồ, số thửa Văn bản pháp lý Ghi chú

19
Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ

tầng KCN số 05

 Công ty Cổ 

phần đầu tư khu 

công nghiệp 

Yên Mỹ 

 SKK        10,82              -       10,82  Nghĩa Dân Tờ BĐ số 02, 04

Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu

tư số 1411/QĐ-TTg ngày 18/8/2021 dự án xây

dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN số 05.

Chuyển tiếp 3 năm

20 Khu công nghiệp Kim Động 

Cty cổ phần Tập 

đoàn đầu tư xây 

dựng DĐK

SKK        99,90       99,90 

Toàn Thắng; 

Phạm Ngũ 

Lão; Chính 

Nghĩa

Tờ BĐ số 6,7,8,11,13 (Phạm 

Ngũ Lão); Tờ BĐ số 12 (Toàn 

Thắng); Tờ BĐ số 04, 05 

(Chính Nghĩa)

Thông báo số 96/TB-UBND ngày 01/4/2022 về

việc Kết luận của đồng chí Phó bí thư tỉnh ủy tỉnh

Hưng Yên; Nghị quyết số 342/NQ-HĐND ngày

22/12/2020 của HĐND tỉnh Hưng Yên.

Chuyển tiếp quá 3 năm

II Các công trình, dự án còn lại

II.1

Công trình, dự án do Hội đồng

nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà

phải thu hồi đất

II.1.1
Công trình, dự án chuyển tiếp

sang năm 2024

21

Triển khai thực hiện tiếp cụm công

nghiệp Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân

trên địa bàn xã Nghĩa Dân(diện tích

thu hồi)

Công ty Bảo 

tàng Hồ Chí 

Minh

SKN          0,73         0,73 Nghĩa Dân Tờ BĐ số 7,8,9 (Nghĩa Dân)

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc thông qua danh

mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn

tỉnh; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

 Chuyển tiếp 3 năm 

22 Cụm công nghiệp Kim Động

Công ty CPTD 

ĐTPT Hưng 

Yên

SKN        63,53       63,53 

Nhân La, 

Chính Nghĩa, 

Phạm Ngũ Lão

Tờ BĐ số 01, gồm các thửa từ 

01 đến thửa 46; Tờ BĐ số 02, 

gồm các thửa 04-15, 24, thửa từ 

42-72, 64-68,88-91, 

271,117,364 (Nhân La); Tờ BĐ 

số 02, gồm các thửa 1,4,33,34 

(Chính Chính; Tờ BĐ số 09 và 

Tờ BĐ số 05 (Phạm Ngũ Lão)

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Quyết định số

1775/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh

Hưng Yên; Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày

13/7/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Phê

duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ

1/500 cụm công nghiệp Chính Nghĩa, huyện Ân

Thi và Kim Động; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND

ngày 07/12/2023

 Chuyển tiếp 3 năm, 

điều chỉnh diện tích tại 

Nghị quyết số 218/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 

23 Cụm công nghiệp Đặng Lễ

Công ty CPTD 

ĐTPT Hưng 

Yên

SKN        42,88       42,88 

Nhân La, 

Chính Nghĩa, 

Phạm Ngũ Lão

Tờ BĐ số 01 và Tờ BĐ số 02 

(Chính Nghĩa); Tờ BĐ số 01 và 

Tờ BĐ số 02 (Nhân La); Tờ 

BĐ số 09 (Phạm Ngũ Lão)

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Quyết định số

1775/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh

Hưng Yên; Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày

13/7/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Phê

duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ

1/500 cụm công nghiệp Đặng Lễ, huyện Ân Thi và

Kim Động.

 Chuyển tiếp 2 năm, 

điều chỉnh diện tích tại 

Nghị quyết số 218/NQ-

HĐND ngày 07/7/2022 



STT Hạng Mục  Chủ đầu tư  Mã 

 Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Diện 

tích thu 

hồi (ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Số tờ bản đồ, số thửa Văn bản pháp lý Ghi chú

24 Cụm công nghiệp Chính Nghĩa

Công ty CPTD 

ĐTPT Hưng 

Yên

SKN        64,18       64,18 
Nhân La, 

Chính Nghĩa

Tờ BĐ số 03,04,05,06 (Nhân 

Lân); Tờ BĐ số 07, gồm các 

thửa 88,108,109,110 (Chính 

Nghĩa)

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Quyết định số

1775/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh

Hưng Yên; Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày

13/7/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Phê

duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ

1/500 cụm công nghiệp Chính Nghĩa, huyện Ân

Thi và Kim Động; Nghị quyết số 218/NQ-HĐND

ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Nghị

quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

 Chuyển tiếp 1 

nămđiều, chỉnh diện 

tích tại Nghị quyết số 

218/NQ-HĐND ngày 

07/7/2022 

25

Đấu giá QSD đất để cho thuê đất

TMDV (mục tiêu xây dựng trụ sở

Quỹ tín dụng nhân dân) tại khu đất

do UBND xã Thọ Vinh quản lý

Quỹ tín dụng 

nhân dân xã 

Thọ Vinh

TMD          0,04         0,04  Thọ Vinh Tờ BĐ số 8, thửa 64

Nghị quyết số 309/NQ HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 310/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Thông báo số

375/TB-UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh

Hưng Yên về việc chấp thuận chủ trương vị trí đấu

giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thương mại,

dịch vụ (mục tiêu xây dựng Quỹ tín dụng nhân

dân) tại xã Thọ Vinh; Quyết định số 1657/QĐ-

UBND ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên

về việc thu hồi đất tại xã Thọ Vinh, huyện Kim

Động để thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng

đất để cho thuê đất thương mại, dịch vụ (mục tiêu

xây dựng trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân)

Chuyển tiếp 2 năm

26

Đấu giá QSD đất để cho thuê đất

TMDV (mục tiêu xây dựng trụ sở

Quỹ tín dụng nhân dân) tại khu đất

do UBND xã Phú Thịnh quản lý

 Quỹ tín dụng 

nhân dân xã 

Phú Thịnh 

TMD          0,04         0,04 Phú Thịnh Tờ BĐ số 20, thửa 68

Nghị quyết số 309/NQ-HĐND; Nghị quyết số

311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Thông báo số

374/TB-UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh

Hưng Yên Về việc chấp thuận chủ trương đấu giá

quyền sử dụng đất cho thuê đất thương mại, dịch

vụ (mục tiêu xây dựng trụ sở Quỹ tín dụng nhân

dân) xã Phú Thịnh; Quyết định số 1654/QĐ-

UBND ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên

về việc thu hồi đất tại xã Phú Thịnh, huyện Kim

Động để thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng

đất để cho thuê đất thương mại, dịch vụ (mục tiêu

xây dựng trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân)

Chuyển tiếp 2 năm



STT Hạng Mục  Chủ đầu tư  Mã 

 Diện 

tích kế 

hoạch 
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27

Đấu giá QSD đất để cho thuê đất

TMDV (mục tiêu xây dựng trụ sở

Quỹ tín dụng nhân dân) tại khu đất

do UBND xã Ngọc Thanh quản lý

 Quỹ tín dụng 

nhân 

dân xã Ngọc 

Thanh 

TMD          0,07         0,07  Ngọc Thanh TBĐ số 10 thửa 395

Nghị quyết số 309/NQ HĐND; Nghị quyết số

311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Thông báo số

77/TB-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh về

việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đấu

giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thương mại,

dịch vụ (mục tiêu xây dựng trụ sở Quỹ tín dụng

nhân dân) tại xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động;

Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 08/8/2023

của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thu hồi đất tại

xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động để thực hiện dự

án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất

thương mại dịch vụ (mục tiêu xây dựng trụ sở Quỹ

tín dụng nhân dân)

Chuyển tiếp 2 năm

28
Đấu giá QSDĐ để cho thuê đất (xây

dựng trụ sở làm việc)
 Quỹ TYM TMD          0,25         0,25 

TT. Lương 

Bằng
Tờ BĐ số 06, thửa 209

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Công văn số 1141/UBND-TNMT ngày

30/11/2022 của UBND huyện Kim Động về việc

hướng dẫn thủ tục đấu giá thuê đất thực hiện dự án 

đầu tư xây dựng trụ sở làm việc trên địa bàn thị

trấn Lương Bằng; Thông báo số 91/TB-UBND

ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc

thông báo thu hồi đất tại TT. Lương Bằng, huyện

Kim Động để thực hiện dự án đấu giá quyền sử

dụng đất để cho thuê đất xây dựng trụ sở làm việc

của TYM; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

 Chuyển tiếp quá 3 năm 

29

Xây dựng đường bên cho tuyến

đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội

- Hải Phòng với đường cao tốc Cầu

Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua địa phận

tỉnh Hưng Yên

  Ban QLDA sở 

GTVT 
 DGT        20,00      12,50         7,50 

 Chính Nghĩa, 

Vũ Xá, Nhân 

La 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của

HĐND tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 436/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm

30

Hành lang đường nối hai đường cao

tốc Hà Nội – Hải Phòng và Cầu Giẽ

- Ninh Bình, hành lang dọc QL 38

và hành lang đường điện (thuộc

phạm vi giải phóng mặt bằng trọn

thửa, làm hành lang các công trình

khi thực hiện dự án cụm công

nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân)

4,29 ha

Công ty Cổ 

phần xây dựng 

Bảo tàng Hồ 

Chí Minh

DGT          4,29         4,29 Nghĩa Dân Tờ BĐ số 7,9

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 218/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của

HĐND tỉnh Hưng Yên về việc chuyển mục đích

sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, điều chỉnh, bổ

sung năm 2022, Quyết định thành lập số CNN số

1615/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh;

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết CCN

1811/QĐ-UBND ngày 06/8/2020; Nghị quyết số

436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm; 

điều chỉnh chủ đầu tư



STT Hạng Mục  Chủ đầu tư  Mã 

 Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Diện 

tích thu 

hồi (ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Số tờ bản đồ, số thửa Văn bản pháp lý Ghi chú

31

Giai đoạn II tuyến đường bộ nối

đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh

Bình, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng

Yên

  Ban QLDA sở 

GTVT 
 DGT          0,93              -         0,93 

 Chính Nghĩa, 

Vũ Xá, Nhân 

La 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của

HĐND tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 436/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp 1 năm

32
Dự án xây dựng đường Chính

Nghĩa - Phú Cường

 Ban QLDA sở 

GTVT
 DGT        26,00              4       21,54 

 Chính Nghĩa, 

Ngọc Thanh, 

Song Mai 

Tờ BĐ số 5, 8, 17, 21 (Chính 

Nghĩa); Tờ BĐ số 8, 19 (Ngọc 

Thanh); Tờ BĐ số 6,9,16,19 

(Song Mai)

Nghị Quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Quyết định số

2360/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND

tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 371/NQ-HĐND

ngày 06/7/2023; Quyết định số 1604/QĐ-UBND

ngày 01/8/23; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023; Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày

05/02/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên.  

Chuyển tiếp 1 năm

33 Dự án đường Chí Tân - Toàn Thắng
  Ban QLDA sở 

GTVT 
 DGT        11,80              2         9,44 

 Toàn Thắng, 

Vĩnh Xá 

Tờ BĐ số 1,3,4,5,6 tỷ lệ 

1/2000; Tờ BĐ số 14,15 tỷ lệ 

1/1000 (Toàn Thắng); Tờ BĐ 

số 1, tỷ lệ 1/2000 (Vĩnh Xá)

Nghị Quyết số 311/NQQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Quyết định số

2360/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND

tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 1574/QĐ-UBND

ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc

Quyết định phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng

đường Chí Tân - Toàn Thắng (Giao QL39); Nghị

quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023; Quyết

định số 354/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của

UBND tỉnh Hưng Yên.

Chuyển tiếp 2 năm, 

điều chỉnh địa điểm 

thực hiện dự án, điều 

chỉnh diện tích từ 

17,56 ha thành 11,8 ha

34

Xây dựng mới tuyến đường từ điểm

giao QL39 (thôn Trương Xá xã

Toàn Thắng) đến điểm giao nối hai

cao tốc HN-HP và cầu Giẽ- Ninh

Bình

Ban QLDA 

đầu tư XD 

huyện

DGT          2,40         2,40 
 Toàn Thắng, 

Nghĩa Dân 
Tờ BĐ số 6,7,18,19,20,21

Nghị quyết số 309/NQ HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 10/10/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên Phê duyệt chủ trương

đầu tư dự án xây dựng mới tuyến đường từ điểm

giao QL39 (tại thôn Trường Xá, xã Toàn Thắng)

đến điểm giao đường nối hai cao tốc HN-HP và

Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nghị quyết số 436/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm, 

điều chỉnh chủ đầu tư 

từ BQLDA sở GTVT 

thành BQLDA huyện 

Kim Động

35
Xây mới cầu Đống Lương trên

tuyến ĐH 72 huyện Kim Động

 Ban QLDA đầu 

tư xây dựng 

huyện Kim 

Động  

DGT          0,15         0,15  Hiệp Cường 

Nghị quyết số 309/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

Nghị quyết số 271/NQ-HĐND ngày 10/10/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên Phê duyệt chủ trương

đầu tư dự án xây dựng cầu Đống Lương trên tuyến

ĐH.72; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm



STT Hạng Mục  Chủ đầu tư  Mã 

 Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Diện 

tích thu 

hồi (ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Số tờ bản đồ, số thửa Văn bản pháp lý Ghi chú

36

Cái tạo, nâng cấp đường giao thông

xã Hiệp Cường (đoạn từ xã Hiệp

Cường đến giáp xã Trung Nghĩa,

Tp Hưng Yên) 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng  

huyện Kim  

Động 

DGT          0,50         0,50  Hiệp Cường 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 28/5/2021

của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Phê duyệt Báo

cáo kỹ thuật đầu tư công trình; Nghị quyết số

436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 

Chuyển tiếp 3 năm

37
Cải tạo, nâng cấp ĐH 75 huyện

Kim Động

 Ban QLDA đầu 

tư xây dựng 

huyện Kim 

Động  

DGT          4,84 1,75         3,09 
 Đồng Thanh, 

Thọ Vinh  

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 25/11/2021

của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt dự

án; Quyết định số 87/QĐ-BQLDA ngày 28/5/2022

của Ban QLDA huyện Kim Động Phê duyệt thiết

kế bản vẽ thi công và dự toán công trình; Nghị

quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm, 

điều chỉnh diện tích từ 

1,75 ha tại Nghị quyết 

số 311/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 thành 

3,09 ha

38
Xây dựng cầu Phú Cốc, Phạm Ngũ

Lão, huyện Kim Động

 Ban QLDA đầu 

tư xây dựng 

huyện Kim 

Động  

DGT          0,15         0,15 
 Phạm Ngũ 

Lão 

Nghị quyết số 309/NQ HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 273/NQ-HĐND ngày 10/10/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên Phê duyệt chủ trương

đầu tư dự án xây dựng cầu Phú Cốc; Nghị quyết số

436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 

Chuyển tiếp 2 năm

39

Nâng cấp, cải tạo mở rộng tuyến

đường vào Trường bắn xã Hiệp

Cường, huyện Kim Động

 Ban QLDA đầu 

tư xây dựng 

huyện Kim 

Động  

DGT          0,41 0,30         0,11  Hiệp Cường Tờ BĐ số 15, thửa 399

Nghị quyết số 309/NQ HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 311/NQ-HĐ; Nghị quyết số

312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số

274/NQ-HĐND ngày 10/10/2022 của HĐND tỉnh

Hưng Yên Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

nâng cấp, cải tạo, mở rộng tuyến đường vào trường 

bắn xã Hiệp Cường; Nghị quyết số 436/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm, 

điều chỉnh diện tích từ 

0,3 ha tại Nghị quyết 

số 311/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 thành 

0,11 ha

40

Xây dựng đường gom hai bên ven

QL39 trên địa bàn xã Chính Nghĩa

và TT. Lương Bằng huyện kim

động nhé

 Ban QLDA 

huyện Kim 

Động

DGT        15,40 13,20         2,20 

 Chính Nghĩa, 

TT. Lương 

Bằng 

Nghị quyết số 309/NQ HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 266/NQ-HĐND ngày 10/10/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên Phê duyệt chủ trương

đầu tư dự án xây dựng đường gom ven 2 bên

QL.39 thuộc địa bàn xã Chính Nghĩa, Hiệp Cường

và TT. Lương Bằng; Nghị quyết số 436/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm, 

điều chỉnh chủ đầu tư 

từ Ban QLDA sở 

GTVT thành Ban 

QLDA huyện Kim 

Động và điều chỉnh 

địa điểm từ Chính 

Nghĩa, Hiệp Cường, 

TT. Lương Bằng thành 

Chính Nghĩa, TT. 

Lương Bằng



STT Hạng Mục  Chủ đầu tư  Mã 

 Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Diện 

tích thu 

hồi (ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Số tờ bản đồ, số thửa Văn bản pháp lý Ghi chú

41
Xây dựng đường tỉnh 376B (đoạn

kết nối QL.39 với ĐT.386C)

 Ban QLDA sở 

GTVT
DGT          4,75         0,21         4,54 

 Chính Nghĩa, 

Nhân La 

Nghị Quyết 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 223/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của

HĐND tỉnh; Nghị quyết  261/NQ-HĐND ngày

30/8/2022 về việc chuyển mục đích sử dụng đất

trồng lúa bổ sung năm 2022; Quyết định số 1292

ngày 19/6/23 về phê duyệt dự án; Nghị quyết số

436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023;

Chuyển tiếp 2 năm, 

điều chỉnh địa điểm từ 

Chính Nghĩa, Nhân 

La, Phạm Ngũ Lão 

thành thành Chính 

Nghĩa, Nhân La và 

điều chỉnh diện tích từ 

4,75 thành 4,54

42
Đường trục ngang nối QL39

(Km22+550) với ĐT 376

 Ban QLDA sở 

GTVT 
DGT          6,30 0,81         5,49 

 Chính Nghĩa, 

Nhân La, 

Phạm Ngũ Lão 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 359/NQ-NĐND ngày 22/03/2021

của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt chủ

trương đầu tư dự án xây dựng đường trục ngang

nối QL39 (Km22+500) với ĐT 376. 

Chuyển tiếp 2 năm

43

Xây dựng ĐT.377 (Đường quy

hoạch mới) đoạn từ nút giao với

ĐH.73 đến điểm giao ĐT.376

Ban QLDA  đầu 

tư XD huyện
 DGT        22,41         1,51       20,89 

Hùng An, 

Song Mai, TT 

Lương Bằng, 

Vũ Xá

Thuộc 29 thửa đất tại Tờ BĐ số 02, 03 (Hùng An); Thuộc 205 thửa đất tại Tờ BĐ số 06, 07, 08 (Song Mai); Thuộc 239 thửa đất tại Tờ BĐ số 06, 07, 08, 09, 24, 29 (TT. Lương Bằng); Thuộc 111 thửa đất tại Tờ BĐ số 06, 07, 08 (Vũ Xá)

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên, Quyết định số 143/QĐ-

UBND ngày 17/1/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên

về việc Phê duyệt dự án; Nghị quyết số 342/NQ-

HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Tờ trình số 83/TTr-BQLDA ngày 29/6/2023

của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim

Động; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

Chuyển tiếp 3 năm, 

điều chỉnh địa điểm

44

Cải tạo nâng cấp, mở rộng đường

ĐH.72 (Đoạn từ UBND xã Hiệp

Cường đến giáp xã Nhật Tân, huyện

Tiên Lữ)

 Ban QLDA đầu 

tư xây dựng 

huyện Kim 

Động  

DGT          2,74 1,99         0,75  Hiệp Cường Tờ BĐ số 5,6,17,19,21,22,23

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của

HĐND tỉnh; Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày

25/11/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;

Quyết định số 1038/UBND của UBND huyện Kim

Động ngày 14/12/2021 về việc phê duyệt Báo cáo

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Cải tạo,

nâng cấp, mở rộng đường ĐH.72 (đoạn từ UBND

xã Hiệp Cường đến điểm xã Nhật Tân huyện Tiên

Lữ); Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm, 

điều chỉnh diện tích từ 

0,7 ha tại Nghị quyết 

số 311/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 thành 

0,75 ha

45
Xây dựng đường cứu hộ phòng

chống lụt bão huyện Kim Động

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng 

huyện Kim 

Động 

DGT        10,36       10,36 

Hùng An, Đức 

Hợp, Mai 

Động, Phú 

Thịnh, Ngọc 

Thanh

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 16/11/2020

của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Phê duyệt bản

vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình; Nghị

quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp 3 năm, 

điều chỉnh diện tích từ 

12,16 ha tại Nghị 

quyết số 311/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2022 thành 

10,36 ha



STT Hạng Mục  Chủ đầu tư  Mã 

 Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Diện 

tích thu 

hồi (ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Số tờ bản đồ, số thửa Văn bản pháp lý Ghi chú

46

Dự án Cải tạo và nâng cấp đường

ĐH 72 (đoạn đường tỉnh 378 đến

QL 39A): Tuyến 1: Từ QL39 - chùa

Tiên Tường;

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng  

huyện Kim  

Động 

DGT          0,34         0,34 
 Hiệp Cường, 

Ngọc Thanh 
Tờ BĐ số 12,13,14

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số

312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Quyết định số

1669/QĐ-UBND ngày 30/11/2019 của UBND

huyện Kim Động phê duyệt báo cáo KT-KT; Nghị

quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp quá 3 năm

47

Hoàn thiện tuyến đường bộ nối cao

tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc

Cầu Giẽ - Ninh Bình qua tỉnh Hưng

Yên đoạn qua H. Kim Động

 Ban QLDA sở 

GTVT
DGT          6,00         6,00 

TT. Lương 

Bằng, Nhân 

La, Vũ Xá, 

Nghĩa Dân, 

Chính Nghĩa

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số

312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND

tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 1228/QĐ UBND

ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc

phê duyệt dự án xây dựng công trình; Quyết định

số 550/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND

huyện Kim Động về việc thành lập Hội đồng bồi

thường hỗ trợ huyện để thực hiện Dự án tuyến

đường bên của tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội

- Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn

qua địa phận huyện Kim Động; Nghị quyết số

436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp qua 3 năm

48

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường

GTNT đoạn từ QL39 đến điểm giao

ĐH.60 chợ phận

 Ban QLDA đầu 

tư xây dựng 

huyện Kim 

Động  

DGT          1,40 0,60         0,80  Chính Nghĩa 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số

312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

Hưng Yên; Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày

25/11/2021 của HĐND huyện Kim Động về việc

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;  

Chuyển tiếp 2 năm

49

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến

đường huyện ĐH.71 (đoạn từ ngã

tư Công Luận, xã Đồng Thanh đến

ngã ba Cống Trung, xã Phú Thịnh)

và xây dựng cầu sản xuất, cống, cầu

máng qua sông Tân Hưng, xã Đức

Hợp.

  Ban QLDA 

đầu tư xây dựng 

huyện Kim 

Động  

DGT          5,00 3,50         1,50 

 Hùng An, 

Đức Hợp, Phú 

Thịnh 

Tờ BĐ số 06,07,08,15,16,21,22 

(Phú Thịnh); Tờ BĐ số 01,02 

(Đức Hợp); Tờ BĐ số 01,02 

(Hùng An)

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ; Nghị quyết số

312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

Hưng Yên; Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày

25/11/2021 của HĐND huyện Kim Động về việc

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Nghị quyết số

436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 

Chuyển tiếp 2 năm

50

Cải trả mương thủy lợi thuộc phạm

vị giải phóng mặt bằng Khu công

nghiệp số 5, xã Nghĩa Dân 

 Công ty Cổ 

phần đầu tư khu 

công nghiệp 

Yên Mỹ 

DTL          0,66 0,07         0,59  Nghĩa Dân 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Quyết định số

1411/QĐ-TTg ngày 18/8/2021 của Thủ tướng

Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư;

số 3136/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về việc phê

duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công

nghiệp số 5; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm, 

điều chỉnh diện tích từ 

0,66 ha tại Nghị quyết 

số 311/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 thành 

0,59 ha



STT Hạng Mục  Chủ đầu tư  Mã 

 Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Diện 

tích thu 

hồi (ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Số tờ bản đồ, số thửa Văn bản pháp lý Ghi chú

51

Quy hoạch nhà văn hoá thôn

(Thanh Sầm: 0,32 ha; Công Luận:

0,28 ha; MR Bùi Xá: 0,06 ha), xã

Đồng Thanh

 UBND xã  DVH          0,66              -         0,66  Đồng Thanh 

Tờ BĐ số 05, gồm các thửa số 

445, 545; Tờ BĐ số 9, gồm các 

thửa 

280,281,298,307,308,309,310,3

11,312,313,348; Tờ BĐ số 3, 

thửa 683

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số

312/Nq-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

Hưng Yên; Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày

21/12/2021 của UBND huyện Kim Động về kế

hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện;

Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm

52
Nhà văn hoá thôn Trương Xá, xã

Toàn Thắng
 UBND xã  DVH          0,10              -             -    Toàn Thắng Tờ BĐ số 21, thửa 24

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Quyết định số

1099/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND

huyện Kim Động về kế hoạch đầu tư công năm

2022 trên địa bàn huyện; Nghị quyết số 436/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm

53 Xây dựng trường THCS Vĩnh Xá

 Ban QLDA  

đầu tư XD 

huyện 

 DGD          0,15              -         0,15  Vĩnh Xá 
Tờ BĐ số 17, gồm các thửa 

177, 152

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 03/12/2021

của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Báo

cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng học bộ môn và 04

phòng học lý thuyết trường THCS Vĩnh Xá, huyện

Kim Động; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm

54
Xây dựng trường Mầm non trung

tâm xã
 UBND xã  DGD          0,66              -         0,66 

 Phạm Ngũ 

Lão 

Tờ BĐ số 08, gồm các thửa 

238,238,284,283,282,270,269,2

68,267,266,265,264,263,252,25

1,250

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số

312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Quyết định

150/QĐ-UBND ngày 14/11/22 của UBND xã

Phạm Ngũ Lão V/v phê duyệt DA; Nghị quyết số

436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp 1 năm

55
Mở rộng trường mầm non trung tâm

xã
 UBND xã   DGD          0,36         0,16         0,20  Mai Động  Tờ BĐ số 18, thửa số 71

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Thông báo số 396/TB-UBND ngày 08/11/2022

của UBND tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận vị

trí khu đất để mở rộng trường mầm non trung tâm

xã Mai Động; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

Chuyển tiếp 1 năm, 

điều chỉnh diện tích từ 

0,13 ha tại Nghị quyết 

số 311/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 thành 

0,2 ha

56
Mở rộng trường Mầm non (0,85ha)

và TH Nghĩa Dân (0,24ha)
 UBND xã   DGD          1,09              -         1,09  Nghĩa Dân 

Tờ BĐ số 05, gồm các thửa 1-

4, 9, 11,12, 22,23,36; tờ BĐ số 

6, thửa 1448, 1446,1,7

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số

312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Thông báo số

245/TB-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh

thông báo vị trí xây dựng trường MN và sân

trường TH; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

Chuyển tiếp 1 năm



STT Hạng Mục  Chủ đầu tư  Mã 

 Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Diện 

tích thu 

hồi (ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Số tờ bản đồ, số thửa Văn bản pháp lý Ghi chú

57
Mở rộng trụ sở UBND xã và NVH

xã Đồng Thanh
 UBND xã 

 TSC+

DVH 
         1,22         0,27             -    Đồng Thanh Tờ BĐ số 7, thửa 143

Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của

HĐND tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 1099/QĐ-

UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện Kim

Động về kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa

bàn huyện; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm

58 Sân vận động huyện Kim Động

 Ban QLDA  

đầu tư XD 

huyện 

DTT          1,37         1,37 
TT. Lương 

Bằng

Tờ BĐ số 7, gồm các thửa 

189,185,186,187,188,200,201,2

02,199,237,238,238,240,250,24

9,248,247,181,182,183,184,212

,211,209,208,203,204,205,206,

207,213,214,215,216,,236,235,

234,233

Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Đơn xin giao đất ngày

22/8/2021 của UBND huyện Kim Động; Nghị

quyết số 183/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của

HĐND tỉnh Hưng Yên.

 Chuyển tiếp quá 3 năm 

59 Khu cây xanh công cộng  UBND thị trấn DKV          2,10         2,10 
 TT. Lương 

Bằng 

Tờ BĐ số 7, gồm các thửa 16-

22; 28-31; 56-60; 98; 100;138-

142; 190-198; 241-245

Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Đơn xin giao đất ngày

22/8/2021 của UBND huyện Kim Động; Nghị

quyết số 183/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của

HĐND tỉnh Hưng Yên.

 Chuyển tiếp quá 3 năm 

60
Mở rộng sân vận động trường cấp

1,2
 UBND xã DTT          1,96 0,50         1,46 Đức Hợp Tờ BĐ số 20, thửa 219

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 24/6/2022 và Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND xã ngày 24/6/2022 về việc phê duyệt điều

chỉnh, bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công năm

2022 và giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số

436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

 Chuyển tiếp 1 năm, 

điều chỉnh diện tích từ 

1,5 ha tại Nghị quyết 

số 311/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 thành 

1,46 ha 

61
Dự án Cảng nội địa công ty Cổ

phần Vân Đức (Giai đoạn 1)
Doanh nghiệp TMD          5,00         5,00  Hùng An  Tờ BĐ số 14, thửa số 906 

Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

của UBND tỉnh Hưng Yên.
 Chuyển tiếp 1 năm 

62
Đầu tư xây dựng, quản lý Chợ

Ngàng
UBND xã DCH          0,80 0,4965             -   

 TT. Lương 

Bằng 

Tờ BĐ số 15, gồm các thửa 

251, 263

Văn bản số 721/STNMT -QHKH về ngày

17/5/2022 về việc đấu giá đất cho thuê.
 Chuyển tiếp quá 3 năm 

63
Đường dây và TBA 110kV Khoái

Châu 2

Điện lực 

Kim Động
 DNL          0,50              -             -   

 Toàn Thắng, 

Vĩnh Xá 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Văn bản số

1055/UBND-KT2 ngày25/5/2021 của UBND tỉnh

Hưng Yên; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm

64

Xây dựng ĐZ và TBA huyện Kim

Đông, tỉnh Hưng Yên GĐ 1 năm

2022

Điện lực Hưng 

Yên
 DNL          0,30              -         0,30 

 Hùng An, 

Đồng Thanh, 

Đức Hợp, 

Song Mai, 

Chính Nghĩa  

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số

312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

Hưng Yên; Quyết định 2125/QĐ-EVNNPC ngày

26/8/2021; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm



STT Hạng Mục  Chủ đầu tư  Mã 

 Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 
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 Diện 

tích thu 

hồi (ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Số tờ bản đồ, số thửa Văn bản pháp lý Ghi chú

65

Cải tạo đường dây 110kV Kim

Động - Phố Cao đang tách khỏi vận

hành sang lưới 22kV

Điện lực Hưng 

Yên
 DNL          0,08              -         0,08 

 Vũ Xá, Hiệp 

Cường, TT. 

Lương Bằng, 

Chính Nghĩa, 

Phạm Ngũ 

Lão, Nghĩa 

Dân , Toàn 

Thắng 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Quyết định 3354/QĐ-

UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Hưng

Yên; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm

66
Xây dựng mới xuất tuyến 22kV cấp

điện cho KCN Kim Động - GĐ1

Điện lực Hưng 

Yên
 DNL          0,08              -         0,08 

 Chính Nghĩa, 

Vũ Xá, TT. 

Lương Bằng 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số

312/NQ-HĐND ngày 09/12//2022 của HĐND tỉnh

Hưng Yên; Công văn số 2473/UBND-KT2 ngày

17/9/2020; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm

67

Xây dựng mới xuất tuyến mạch kép

35kV cấp điện cho huyện Kim

Động, liên lạc với TBA 110kV Kim

Động, Phố Cao

Điện lực Hưng 

Yên
 DNL          0,08              -         0,08 

 Chính Nghĩa, 

Vũ Xá, TT. 

Lương Bằng 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Quyết định số

3354/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND

tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND

ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm

68

Xây dựng mới xuất tuyến 22kV cấp

điện cho các doanh nghiệp dọc

đường nối 2 cao tốc

Điện lực Hưng 

Yên
 DNL          0,08              -         0,08 

 Chính Nghĩa, 

TT. Lương 

Bằng, Vũ Xá, 

Nhân La 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số

312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

Hưng Yên; Công văn số 2473/UBND-KT2 ngày

17/9/2020; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm

69
Xây dựng mới xuất tuyến 22kV cấp

điện cho CCN Lương Bằng

Điện lực Hưng 

Yên
 DNL          0,08              -         0,08 

 Chính Nghĩa, 

TT. Lương 

Bằng, Vũ Xá, 

Nhân La 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số

312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

Hưng Yên; Công văn số 2473/UBND-KT2 ngày

17/9/2020; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm

70

Xây dựng mới xuất tuyến 22kV cấp

điện cho khu vực các xã Chính

Nghĩa, Phạm Ngũ Lão, liên lạc với

TBA 110kV Kim Động

Điện lực Hưng 

Yên
 DNL          0,08              -         0,08 

 Chính Nghĩa, 

Phạm Ngũ 

Lão, Nghĩa 

Dân 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số

312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

Hưng Yên; Công văn số 2473/UBND-KT2 ngày

17/9/2020; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm

71
Mở rộng khu di tích Miếu Mái, xã

Chính Nghĩa
 UBND xã  DDT          0,85         0,02         0,83  Chính Nghĩa 

Tờ BĐ số 25, gồm các thửa 

47,68-73,83; Tờ BĐ số 11, gồm 

các thửa 5,6,8-13.

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số

312/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh

Hưng Yên; Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày

08/12/2021 của UBND huyện Kim Động về tu bổ

tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Miếu Mái và các

hạng mục phụ trợ; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND

ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm, 

điều chỉnh diện tích từ 

1,43 ha tại Nghị quyết 

số 311/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 thành 

0,83 ha



STT Hạng Mục  Chủ đầu tư  Mã 
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72
Mở rộng nghĩa trang thôn Thổ Cầu,

xã Nghĩa Dân
 UBND xã  NTD          1,37         1,07         0,30  Nghĩa Dân 

Tờ BĐ số 9, gồm các thửa 66, 

86,87,88

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Văn bản số 738 ngày

16/4/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc chấp

thuận vị trí mở rộng nghĩa trang thôn Thổ Cầu, xã

Nghĩa Dân; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023 

Chuyển tiếp 2 năm, 

điều chỉnh diện tích từ 

1,8 ha tại Nghị quyết 

số 311/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 thành 

0,3 ha

73

Xây dựng nghĩa trang nhân dân

thôn Mát, xã Nhân La, huyện Kim

Động

 UBND xã  NTD          2,99         1,96         1,03  Nhân La 
Tờ BĐ số 05, gồm các thửa 

304,305,306

Nghị quyết số 309/NQ HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 310/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 311NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Thông báo số 364/TB-UBND ngày 20/10/2022

của UBND tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 436/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023 

Chuyển tiếp 2 năm

74

Xây dựng nghĩa trang thôn Cốc

Khê, Phạm Ngũ Lão, huyện Kim

Động

 UBND xã  NTD          4,03         2,80         1,23 
 Phạm Ngũ 

Lão 

Tờ BĐ số 09, gồm các thửa 

203-208,235-241,229-234,270-

280,309-324,352-356,366-372

Nghị quyết số 309/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 310/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Thông báo số 366/TB-UBND ngày 21/10/2022

của UBND tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 436/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023 

Chuyển tiếp 2 năm

75

Xây dựng nghĩa trang nhân dân

thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa

huyện Kim Động

 UBND xã  NTD          2,30         1,80         0,50  Chính Nghĩa 

Tờ BĐ số 09, gồm các thửa 

22,21,19,33,34,35,36,89,28,29,

30,31,90,91,97,98; Tờ BĐ số 

05, gồm các thửa 

735,788,787,789,790,728,798,7

99,800,801,802,858,859,860,84

5,843,844

Nghị quyết số 309/NQ HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 310/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Thông báo số 366/TB-UBND ngày 21/10/2022

của UBND tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 436/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023   

Chuyển tiếp 1 năm

76

Xây dựng nghĩa trang nhân dân

thôn Dưỡng Phú xã Chính Nghĩa

huyện Kim Động

 UBND xã  NTD          1,95         1,87         0,08  Chính Nghĩa 
Tờ BĐ số 07, gồm các thửa 

661, 718, 719, 721

Nghị quyết số 309/NQ HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 310/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Thông báo số 366/TB-UBND ngày 21/10/2022

của UBND tỉnh Hưng Yên; Thông báo số

94/HYG-ĐT V/v hỗ trợ xây dựng nghĩa trang xã

Phạm Ngũ Lão, Nhân La, Chính Nghĩa (giai đoạn

1) phục vụ GPMB dự án hạ tầng 3 CCN Kim

Động, Chính Nghĩa, Đặng Lễ; Nghị quyết số

436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm; 

điều chỉnh diện tích tại 

Nghị quyết số 311/NQ-

HĐND từ 3,26 ha 

thành 0,08ha



STT Hạng Mục  Chủ đầu tư  Mã 

 Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 
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Số tờ bản đồ, số thửa Văn bản pháp lý Ghi chú

77

Nghĩa trang thôn Trà Lâm (di

chuyển nghĩa trang do thu hồi làm

TTGDQPAN), xã Hiệp Cường

 UBND xã NTD          1,00         1,00  Hiệp Cường 

Tờ BĐ số 5, gồm các thửa 123; 

125; 149-151; 168-170; 188-

190; 213-215; 240-242.

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Quyết định số

1022/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND

huyện Kim Động về việc phê duyệt Phương án bồi

thường, hỗ trợ đất đai, cây cối, hoa màu trên đất để

thực hiện dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân

thôn Trà Lâm; Nghị quyết số 342/NQ-HĐND

ngày22/12/2020 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Nghị

quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

 Chuyển tiếp quá 3 năm 

78
Đấu giá QSDĐ làm nhà ở (giáp

bệnh viện Tâm Thần Kinh)
 UBND xã  ONT          1,68              -         1,68  Song Mai 

Tờ BĐ số 05, gồm các thửa số 

20, 33, 63, 64, 106, 120, 138, 

155, 156; Tờ BĐ số 9, thửa số 

1185

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; TB số 331/TB- UBND 

tỉnh Hưng Yên ngày 23/09/2021 về chấp thuận vị

trí đấu giá quyền SDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại

xã Song Mai; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm

79
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân

làm nhà ở trên địa bàn xã Nghĩa Dân
 UBND xã  ONT          1,97              -         1,97  Nghĩa Dân 

Tờ BĐ số 08, gồm các thửa 

207-210,271-273,326-329,399-

403,481,569,570,643-647,692-

695,744-746,837,123-133,198-

206,1130

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

và Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 26/4/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Thông báo số 63/TB-

UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh về chấp

thuận chủ trương thu hồi đất; Nghị quyết số

436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm, 

điều chỉnh diện tích từ 

2,86 ha tại Nghị quyết 

số 311/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 thành 

1,97 ha

80
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân

làm nhà ở trên địa bàn xã Thọ Vinh
 UBND xã  ONT          3,10              -         3,10  Thọ Vinh 

VT 1 gồm: Tờ BĐ số 08, thửa 

14,62; Tờ BĐ số 09, thửa 264-

267,308-312,353,612; VT2 

gồm: Tờ BĐ số 09, thửa 

492,545,547-552,554,570-

574,576-578,588-594,598-

603,611-620

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

và Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 26/4/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Thông báo số 84/TB-

UBND ngày 29/03/2022 của UBND tỉnh về việc

chấp thuận chủ trương thu hồi đất; Quyết định số

2135/QĐ-UBND ngày 07/10/2023; Nghị quyết số

436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm

81
Đấu giá QSD Đ cho nhân dân làm

nhà ở

Ban QLDA 

đầu tư XD 

huyện

ONT          4,99         4,99 Đồng Thanh

Tờ BĐ số 04, gồm các thửa 

217,218,231,234,235,248,249,2

73,274,246,250,251,255,256,27

8,279,288,289,293,294,275-

277,285,286,291,292,298,304,3

05,312-314,290,295,299-

303,308-311,318,331-334,326-

329,341,342,346-

348,337,338,351,352,357,361,3

62

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 55/NQ-

HĐND ngày 25/11/2021 phê duyệt chủ trương đầu

tư dự án; Thông báo 375/TB-UBND ngày

29/10/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên; Nghị

quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm, 

điều chỉnh chủ đầu tư 

từ UBND xã Đồng 

Thanh tại Nghị quyết 

số 311/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 thành 

Ban quản lý dự án 

ĐTXD huyện Kim 

Động



STT Hạng Mục  Chủ đầu tư  Mã 

 Diện 

tích kế 
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tích hiện 
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Số tờ bản đồ, số thửa Văn bản pháp lý Ghi chú

82

Đấu giá QHSĐ đất cho nhân dân

làm nhà ở (khu Chân mạ thôn Cốc

Ngang (tiếp giáp khu dãn dân Cốc

Ngang 2019)

UBND xã ONT          2,75         2,75 
 Phạm Ngũ 

Lão 

Tờ BĐ số 07, gồm các thửa 

1676,16771567-1573 (khu D), 

tờ BĐ số 08, gồm các thửa 892-

994, 959-990, 99-1024 (khu A)

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết so 219/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của

HĐND tỉnh Hưng Yên; Thông báo số 154/TB-

UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên

về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng

khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm

nhà ở; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm, 

điều chỉnh chủ đầu tư 

từ UBND huyện thành 

UBND xã tại Nghị 

quyết số 311/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2022

83
Đấu giá QSDĐ làm nhà ở trên địa

bàn xã Đồng Thanh
UBND xã ONT          2,89         2,89  Đồng Thanh 

Tờ BĐ số 06, gồm các thửa 

188,189,226,228,227,258,259,2

60,261,298,297,758,299,300,33

1,330,332

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 219/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của

HĐND tỉnh Hưng Yên; Thông báo 152 ngày

10/5/2022 của UBND Tỉnh Hưng yên về việc chấp

thuận chủ trương đấu giá QSDĐ làm đất ở cho

nhân nhân xã Đồng Thanh; Nghị quyết số 436/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm; 

điều chỉnh diện tích từ 

2,88 ha thành 2,89 ha 

tại Nghị quyết số 

311/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022

84
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm

nhà ở trên địa bàn xã Song Mai
UBND xã ONT          1,23         1,23  Song Mai 

 Tờ BĐ số 09, gồm các thửa số 

1056;1142;1100; 1143; 1186

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 218/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của

HĐND tỉnh Hưng Yên; Thông báo 155/TB-

UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh, chấp

thuận chủ trương cho xã Song Mai làm chủ đầu tư

xây dựng đấu giá.

Chuyển tiếp 2 năm

85
Đấu giá QSDĐ làm nhà ở trên địa

bàn xã Phú Thịnh
UBND xã ONT          3,40         3,40  Phú Thịnh 

Tơ BĐ số 08, gồm các thửa 

158,160,161,187,186,188,189,3

66,214; Tờ BĐ số 07, từ thửa 

191-197,168-

171,198,225,227,228,268,272,2

26,269,270,271,308,309,345,34

3,365

Nghị quyết số 309/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 310/NQ-HĐND; Nghị quyết số

311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Thông báo số

227/TB-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh,

thông báo 375/TB-UBND ngày 26/10/2022 của

UBND tỉnh Hưng Yên.

Chuyển tiếp 2 năm

86

Đấu giá quyền sử dụng đất cho

nhân dân làm nhà ở trên địa bàn xã

Hiệp Cường

UBND xã ONT          1,68         1,68  Hiệp Cường 

Tờ BĐ số 07, gồm các thửa số: 

224; 279, 280, từ 285 đến 363; 

từ thửa 370 đến 392; từ 394 

đến 444

Nghị quyết số 309/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 310/NQ-HĐND; Nghị quyết số

311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Thông báo số

227/TB-UBND tỉnh ngày 12/7/2022 của UBND

tỉnh Hưng yên về việc chấp thuận vị trí Đấu giá

QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở xã Hiệp Cường;

Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm
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87
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm

nhà ở trên địa bàn xã Mai Động
UBND xã ONT          1,60         1,60  Mai Động 

 Tờ BĐ số 04, gồm các thửa số 

347, 352, 353, 354, 357, 358, 

379, 380, 381, 382  

Nghị quyết số 309/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 310/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Thông báo số 322/TB-UBND ngày 21/9/2022 của

UBND tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận chủ

trương cho UBND các xã Mai Động, Đức Hợp,

huyện kim động làm chủ đầu tư xây dựng khu đấu

giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở;

Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm

88

Đấu giá quyền sử dụng đất cho

nhân dân làm nhà ở trên địa bàn xã

Đức Hợp

UBND xã ONT          2,22         2,22  Đức Hợp 

Tờ BĐ số 04, từ thửa số 258 

đến thửa 5150; từ thửa 279 đến 

thửa 314.

Nghị quyết số 309/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 310/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Thông báo 322/TB-UBND ngày 21/9/2022 của

UBND tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận chủ

trương cho UBND các xã Mai Động, Đức Hợp,

huyện kim động làm chủ đầu tư xây dựng khu đấu

giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở;

Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm

89

Đấu giá quyền sử dụng đất cho

nhân dân làm nhà ở trên địa bàn xã

Đức Hợp

 UBND xã ONT          1,30         1,30 Đức Hợp

Tờ BĐ số 4, gồm các thửa 

2577-2579,2569-2572,2788-

2792,2459,2460,2512-

2516,2581-

2583,2673,2674,2060-

2064,2168-2231,2333-2362

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số

312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số

20/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của HĐND xã Đức

Hợp về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng

dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá sử dụng đất

cho nhân dân làm nhà ở; Thông báo số 2322/TB-

UBND ngày 02/12/2022 của UBND huyện Kim

Động về việc chấp thuận Tổng thể mặt bằng và

quy chế quản lý kiến trúc dự án: Hạ tầng KT khu

đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở; Nghị quyết số

436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp quá 3 năm

90
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm

nhà ở trên địa bàn xã Hùng An

Ban QLDA 

đầu tư XD 

huyện

 ONT          4,84              -         4,84  Hùng An 

Tờ BĐ 09, gồm các thửa 778-

781,790-795,745,782,783, 823-

825,852,869,870,818-822,848-

851,867,868,898,899,865,866,8

94-897,905-909,903,904,930-

934,939,940,962

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 62/NQ-

HĐND ngày 25/11/2021 phê duyệt chủ trương đầu

tư dự án; Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày

16/3/2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng

lúa năm 2022; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm, 

điều chỉnh chủ đầu tư 

từ UBND huyện thành 

Ban quản lý dự án 

ĐTXD huyện Kim 

Động
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Số tờ bản đồ, số thửa Văn bản pháp lý Ghi chú

91
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm

nhà ở trên địa bàn xã Toàn Thắng

 Ban QLDA  

đầu tư XD 

huyện 

 ONT          5,00              -         5,00  Toàn Thắng 

Tờ BĐ số 08, gồm các thửa 

567,568,878,569,570,554-

556,571,591-608,642-646,634-

638,609,889,639-641,884; Tờ 

BĐ số 10, gồm các thửa 19-

24,1100-1108,1322-1326,1303

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của

UBND huyện Kim Động Phê duyệt Báo cáo

nghiên cứu khả thi. TB số 355/TB-UBND ngày

11/11/2020 kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về

vị trí thu hồi đất; Nghị quyết số 194/NQ-HĐND và

Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của

HĐND tỉnh Hưng Yên.

Chuyển tiếp 2 năm; 

điều chỉnh chủ đầu tư 

từ UBND xã Toàn 

Thắng thành Ban 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng huyện

92
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới số

2, thị trấn Lương Bằng

 Ban quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng huyện 

Kim Động 

 ODT          1,05              -         1,05 
 TT. Lương 

Bằng 

Tờ BĐ số 02, gồm các thửa 

513-521,548-556,582-591,668-

670,672-677,695-701,746; Tờ 

BĐ số 6, thửa 3-6

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của

HĐND tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 102/NQ-

HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Kim

Động về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;

Thông báo số 89/TB-UBND ngày 01/4/2022 của

UBND tỉnh về vị trí đấu giá; Nghị quyết số

436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm; 

điều chỉnh chủ đầu tư 

từ UBND thị trấn 

Lương Bằng thành 

Ban Quản lý đầu tư 

xây dựng huyện Kim 

Động tại Nghị quyết số 

311/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022

93
Đấu giá QSDĐ làm nhà ở trên địa

bàn xã Nhân La
UBND xã ONT          0,34         0,34  Nhân La 

Tờ BĐ số 07, gồm các thửa 

226-244,252-

256,224,225,258,259,260

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số

312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

Hưng Yên; Thông báo số 21/TB-UBND ngày

08/2/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về vị trí thu

hồi đất tại xã Nhân La để đấu giá quyền sử dụng

đất cho nhân dân làm nhà ở; Nghị quyết số

436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp 1 năm, 

điều chỉnh diện tích từ 

0,47 ha tại Nghị quyết 

số 311/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 thành 

0,34 ha

94
Đấu giá QSDĐ làm nhà ở (khu

đồng Cửa Hội) xã Nhân La
UBND xã ONT          0,75         0,75  Nhân La 

Tờ BĐ số 07, gồm các thửa 46-

50,15,16,17,4-43,51,138

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số

312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

Hưng Yên; Thông báo 252 /TB-UBND ngày

29/7/2022 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ

trương đấu giá; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND

ngày 07/12/2023

Chuyển tiếp 1 năm, 

điều chỉnh diện tích từ 

0,86 ha tại Nghị quyết 

số 311/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 thành 

0,75 ha

95
Đấu giá QSDĐ làm nhà ở giai đoạn

2 trên địa bàn xã Vũ Xá
UBND xã ONT          1,90         1,90  Vũ Xá 

Tờ BĐ số 04, gồm các thửa 

648,649,675,674,673,677,678,7

00,699,698,697,696,941,702,75

5,754,756,757,753,758,759,786

,787,788

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số

312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

Hưng Yên; Thông báo số 156/TB-UBND ngày

10/5/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc

Chấp thuận vị trí cho đấu giá quyền sử dụng đất

cho nhân dân làm nhà ở xã Vũ Xá; Nghị quyết số

436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 

Chuyển tiếp 1 năm

96
Đấu giá QSDĐ làm đất ở (khu gần

Cty 18/4)
UBND xã ONT          0,19         0,19  Thọ Vinh Tờ số 3

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Thông báo số 250/TB-

UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh Hưng

Yên; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

Chuyển tiếp 1 năm



STT Hạng Mục  Chủ đầu tư  Mã 

 Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Diện 

tích thu 

hồi (ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Số tờ bản đồ, số thửa Văn bản pháp lý Ghi chú

97
Đấu giá QSDĐ làm đất ở (khu ao

họ Lê)
UBND xã ONT          0,12         0,12  Thọ Vinh Tờ BĐ số 09, thửa 1081

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Thông báo số 250/TB-

UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh Hưng

Yên; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023  

Chuyển tiếp 1 năm

98
Đấu giá QSDĐ làm nhà ở xã Hùng

An (thôn Phương Tòng)
UBND xã ONT          2,14         2,14  Hùng An 

 Tờ BĐ số 09, gồm các thửa 

690, 

674,675,676,677,678,679,680,6

91,712,713,1015,714,728,1008,

729,730,731,732,733

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số

312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

Hưng Yên; Thông báo số 292/TB-UBND ngày

26/8/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về chấp

thuận vị trí đấu giá QSĐ cho nhân dân làm nhà ở

xã Hùng An do xã làm chủ đầu tư; Nghị quyết số

436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023  

Chuyển tiếp 1 năm

II.1.2
Công trình, dự án đăng ký mới

năm 2024

99 Tuyến đường Kết nối di sản
 Ban QLDA sở 

GTVT
 DGT        57,91              -       57,91 

 Xã Ngọc 

Thanh, Hùng 

An, Đức Hợp, 

Mai Động, 

Phú Thịnh, 

Thọ Vinh 

Tờ BĐ số 1,6,7 (Thọ Vinh); số 

2,6,9,13,19,20,24,25 (Phú 

Thịnh); số 6,7,22 (Đức Hợp); 

số 8,11,12,30 (Hùng An); số 

7,8,9 (Ngọc Thanh)

Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của

UBND tỉnh Hưng Yên Thành lập Hội đồng thẩm

định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn

và khả năng cân đối vốn dự án Xây dựng tuyến

đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển

kinh tế dọc sông Hồng; Nghị quyết số 311/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 436/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023; Quyết định số 354/QĐ-

UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Hưng

Yên.

Đăng ký mới 2024

100

Dự án dầu tư xây dựng tuyến đường

bộ nối dường cao tốc Hả Nội - Hải

Phòng với đường cao tốc cầu Giẽ -

Ninh Bình thuộc địa phận tỉnh

Hưng Yên và Hà Nam (Hạng mục

cầu vượt trên địa bàn huyện Kim

Động)

 Ban QLDA sở 

GTVT
 DGT          0,29              -         0,29  Nghĩa Dân Tờ BĐ số 5

Quyết định số 595/GTVT ngày 20/4/2021 của Bộ

giao thông vận tải; văn bản số 6697/BGTVT-

KHĐT ngày 12/07/2022 cùa Bộ giao thông vận

tải; Quyểt dinh số 875/QĐ-UBND ngày 12/4/2023

của UBND tỉnh; Nghị quyết số 371/NQ-HĐND

ngày 06/7/2023; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND

ngày 07/12/2023

Đăng ký mới 2024

101

Tuyến đường tỉnh 377 - đoạn quy

hoạch mới tránh thị trấn Lương

Bằng (từ ngã ba Thuần Hưng đến

giao ĐH.71) 

Ban QL các dự 

án công trình 

GT-XD tỉnh 

Hưng Yên

 DGT          8,54              -         8,54 
 Đồng Thanh, 

Hùng An 

Tờ BĐ số 2,5,6,9,10 (Đồng 

Thanh); Tờ BĐ số 2,3 (Hùng 

An)

Nghị quyết số 270/NQ-HĐND ngày 10/10/2022

cua HĐND tỉnh Hưng Yên về việc Phê duyệt chủ

trương đầu tư dự án xây dựng tuyến ĐT.377 đoạn

quy hoạch mới tránh thị trấn Lương Bằng, huyện

Kim Động (từ ngã ba Thuần Hưng đến giao

ĐH.71); Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày

26/5/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết

số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023; Quyết định

số 354/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND

tỉnh Hưng Yên.

Đăng ký mới 2024



STT Hạng Mục  Chủ đầu tư  Mã 

 Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Diện 

tích thu 

hồi (ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Số tờ bản đồ, số thửa Văn bản pháp lý Ghi chú

102
Mở rộng trường TH và THCS (xây

mới thêm 6 phòng học)
 UBND xã DGD          0,33 0,25         0,08 Chính Nghĩa Tờ BĐ số 23, thửa số 203

 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 26/6/2023 về 

việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung KH đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 xã Chính 

Nghĩa; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 

07/12/2023

 Chuyển tiếp 1 năm 

103 Dự án Cầu Mụa xã Vũ Xá

 Ban QLDA đầu 

tư xây dựng 

huyện Kim 

Động  

DGT          0,34 0,31         0,03  Vũ Xá 
Quyết định 1163/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của

UBND tỉnh Hưng Yên.
 Chuyển tiếp 4 năm 

104

Đấu giá QHSĐ đất cho nhân dân 

làm nhà ở (thôn An Xá tiếp giáp 

khu dãn dân 5ha của UBND huyện)

 UBND xã ONT          1,98         1,98 Toàn Thắng

Tờ BĐ số 10, gồm các thửa 

24,25,26,27,28,29,30,1090,109

1,1092,1093,1094,1095,1096,1

097,1098,1099,1100,1303,1311

,1312,1313,1314,1315,1316,13

17,1318,1319,1320,1321,1322,

1332  

TB số 380/TB-UBND ngày 31/10/2023 V/v chấp

thuận vị trí đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

tạo vốn xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động; Nghị quyết

số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

 Đăng ký mới 2024 

105

Chuyển đổi mô hình sản xuất nông

nghiệp công nghệ cao khu Thủng

Hạ

 UBND xã NKH          2,00             -   Phú Thịnh

Tờ BĐ số 02, gồm các thửa 

415,521,519,414,413,408,409,4

10,411429,428,430,431,432,43

3,434,446,445448,447,450,451,

452,453,454,455,456,457,458,4

59,460,461,379; Tờ BĐ số 03, 

gồm các thửa 

340,375,376,377,408,409,410,4

16,415,414,413,412,411; tờ 

BĐ số 06, gồm các thửa 

16,15,14,13,12

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030.  Đăng ký mới 2024 

106
Dự án đầu tư bến bốc xếp vật tư và

kinh doanh VLXD
 UBND xã TMD          3,11             -   Thọ Vinh

Tờ BĐ số 6, gồm các thửa 

45,67,66,65,64,63,46,47,48,49,

50,51,52,53,54,55,56,57,58,44,

59,43,42,41,40,39,38,36,35,30,

31,32,34,33,26,25,24,23,22,21,

16,17,18,19,20,11,10,9,8,7,5,6,

57,58,59,54,53,52,51,50,49,47,

46,48,43,42,41,40,36,37,38,35,

39,24,23,21,22,20,19,18,10,11,

9,12,25,34,44,55,2,56,3,4,12,13

,14,15,29,...

Thông báo số 1323-TB/TU ngày 10/9/2018 ý kiến

của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp nhận dự

án đầu tư vào địa bàn huyện Kim Động; Quyết

định số 3092/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của

UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp chi

tiết vị trí bãi bốc xếp, chứa chất tạm thời vật tư, vật

liệu xây dựng trên bãi sông Hồng, sông Luộc

thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030;

Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 05/02/2024

của UBND tỉnh Hưng Yên.

 Đăng ký mới 2024 



STT Hạng Mục  Chủ đầu tư  Mã 

 Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Diện 

tích thu 

hồi (ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Số tờ bản đồ, số thửa Văn bản pháp lý Ghi chú

107
Trung tâm giới thiệu dịch vụ và sản

xuất Lê Gia
 UBND xã TMD          2,64             -   Mai Động

Tờ BĐ số 4, tỷ lệ 1/2.000, gồm 

các thửa: 

411,412,413,410,409,408,399,4

00,401,402,403,397,405,406,40

4,395,396,393,394,392,391,383

,385,386,377,378,387,376,360,

359

 Đăng ký mới 2024 

108
Mở rộng nhà máy thức ăn dinh

dưỡng phát triển chăn nuôi
 Doanh nghiệp SKC          3,92 1,83             -   

TT. Lương 

Bằng, Chính 

Nghĩa

Tờ BĐ số 9, gồm các thửa: 

276,322,341,342,343,345,369,3

66,372 (Chính Nghĩa); Tờ BĐ 

số 01, gồm các thửa: 

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,17,18,1

9,21,22,23,30,31,32 (TT. 

Lương Bằng)

Quyết định số 130/QĐ-UBND về việc chấp thuận

chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

(cấp lần đầu ngày 12/11/2009, cấp thay đổi lần thứ

hai ngày 27/12/2022); Quyết định số 1812/UBND-

KT2 ngày 13/7/2022 về việc chấp thuận chủ

trương cho phép Công ty Cổ phần dinh dưỡng

Quảng Lộc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng

đất.

 Chuyển tiếp 2 năm 

109
Dự kiến khu đấu giá quyền sử dụng

đất cho nhân dân làm nhà ở (4 vị trí)
 UBND Xã  ONT          4,26              -         4,26  Ngọc Thanh 

Tờ BĐ số 10, gồm các thửa: 

181, 182, 193, 194, 204, 205, 

210, 213, 214, 215, 225, 226, 

227;  73, 74, 75, 76, 92, 95;  1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 

15, 17, 18, 313;  395, 391, 390, 

393, 129, 83, 128, 392, 103

Thông báo số 153/TB-UBND ngày 10/5/2022 của

UBND tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận chủ

trương cho UBND xã Ngọc Thanh, huyện Kim

Động làm chủ đầu tư xây dựng khu đấu giá quyền

sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở; Thông báo số 

06/TB-UBND ngày 11/01/2023 về việc thông báo

thu hồi đất tại xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động

để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm

nhà ở; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

Chuyển tiếp 2 năm

II.2
Công trình, dự án chuyển mục

đích sử dụng đất

II.2.1
Công trình, dự án chuyển tiếp

sang năm 2024



STT Hạng Mục  Chủ đầu tư  Mã 

 Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Diện 

tích thu 

hồi (ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Số tờ bản đồ, số thửa Văn bản pháp lý Ghi chú

110 Trang trại Phú Hưng Doanh nghiệp  NKH          9,80            -               -   Hiệp Cường

Tờ BĐ số 04, gồm các thửa 24-

30,22,32-35,521,215,61-

69,101-111,568-572,621-

627,630,551,114-119,100,154-

164,207-216,555,557,558,220-

225,275-285,288-

290,548,549,294-

297,293,564,563,565,590,293,5

91,333-335,340,339,329-

331,341-343,386-389,400-

402,577,421,423-426,397-

399,587-589,390-

396,632,592,593,595,596,427,4

28,433

Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Văn bản số

2741/UBND -KT2 ngày 14/10/2022 của UBND

tỉnh Hưng Yên về việc Chấp thuận chủ trương cho

phép Công ty Cổ phân AV Phú Hưng nhận chuyển

nhượng quyền sử dụng đất; Quyết định số 354/QĐ-

UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Hưng

Yên.

Chuyển tiếp 4 năm

111
Dự án đầu tư nông nghiệp công

nghệ cao Huy Anh
Doanh nghiệp  NKH          2,43            -               -   Vĩnh Xá

Tờ BĐ số 15, thửa 40; Tờ BĐ 

số 05, gồm các thửa số 23, 26, 

27, 30, 37, 28, 34

Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của

HĐND tỉnh Hưng Yên; Thông báo số 437/TB-

UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh Hưng

Yên về việc thông báo thu hồi đất tại xã Vĩnh Xá,

huyện Kim Động để thực hiện dự án đầu tư Nông

nghiệp công nghệ cao Huy Anh.

 Chuyển tiếp quá 3 năm 

112
Công ty thương mại dịch vụ Mạnh

Ánh
 Doanh nghiệp  TMD          0,80              -             -    Hiệp Cường 

Tờ BĐ số 04, gồm các thửa 

217,218,300,301,630,631,632

Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của

HĐND tỉnh Hưng Yên; Thông báo số 221/TB kết

luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ngày

13/10/2016 về việc chấp thuận và giới thiệu địa

điểm dự án đầu tư của Công ty TNHH Thương

mại và Dịch vụ Mạnh Ánh trên địa bàn xã Hiệp

Cường, huyện Kim Động.

Chuyển tiếp 2 năm

113
Cửa hàng xăng dầu và trạm dừng

nghỉ và cho thuê kho bãi Thái Hưng
Doanh Nghiệp TMD          4,04             -   Vũ Xá

Tờ BĐ số 6, gồm các thửa 442, 

443, 457 - 465, 480 - 484, 486, 

487, 503 - 508, 445, 446, 354 - 

456, 466 - 469, 478 - 479, 488 - 

491, 499 - 526, 536 - 543, 477 - 

497, 518, 528, 544, 552

Nghị Quyết số 312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Văn bản số 267/UBND-KT2 của UBND tỉnh

Hưng Yên về việc chấp thuận chủ trương cho phép 

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Hưng

Hưng Yên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng

đất; Đang nhận chuyển nhượng (có danh sách các

hộ kèm theo).

Chuyển tiếp 4 năm

114
Nhà máy sản xuất tấm thông minh

Ngọc Dần
 Doanh nghiệp  SKC          4,27              -             -    Nghĩa Dân 

Tờ BĐ số 06, gồm các thửa 

248-252,300-309,383-396,496-

500,502,503,505-508,598-

612,680-688,690-696,778-

783,785

Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của

HĐND tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 95/QĐ-

UBND ngày 11/10/2022 chấp thuận chủ trương

đầu tư; Văn bản 2112/UBND-KT2 V/v chấp thuận

chủ trương cho phép Cty TNHH Ngọc Dần nhận

chuyển nhượng quyền SDĐ

Chuyển tiếp 2 năm



STT Hạng Mục  Chủ đầu tư  Mã 

 Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Diện 

tích thu 

hồi (ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Số tờ bản đồ, số thửa Văn bản pháp lý Ghi chú

115

Nhà máy sản xuất và chế biến nông

sản thực phẩm (TMD 2,11 ha và

SKC 3,91 ha)

 Doanh Nghiệp 

 

TMD+

SKC 

         6,01            -               -    Chính Nghĩa 

Tờ BĐ số 05, gồm các thửa 

159-161,145-149,127-131,199-

202,178-183,162-164,233,21-

221,203-

205,217,218,,177,235,236,252,

253,286

Nghị Quyết số 312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của

UBND tỉnh Hưng Yên về việc quyết định chủ

trương đầu tư; Thông báo 202/TB-UBND ngày

14/6/2021 của UBND Tỉnh V/v điều chỉnh DA

"Nhà máy sản xuất và chế biến nông sản thực

phẩm" trên địa bàn xã Chính Nghĩa; Thông báo số

11/TB-UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh

Hưng Yên về điều chỉnh dự án của Công ty cổ

phần xuất nhập khẩu và chế biến thực phẩm Âu

Việt trên địa bàn xã Chính Nghĩa, huyện Kim

Động

Chuyển tiếp 4 năm

116

Dự án cửa hàng xăng dầu số 38 của

Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên trên

địa bàn huyện Kim Động (TMD

0,34 ha DGT 0,1 ha)

Doanh nghiệp
TMD+

DGT
         0,44 0,06             -   Chính Nghĩa

Tở BĐ số 09, gồm các thửa 

52,50,49,74,75,77,76,79,80,116

,115,114,113,112,111,110,109,

138,139,140,141,142,164,065,1

66,167,168,169

Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Thông báo số 328/TB-

UBND ngày 22/9/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Chuyển tiếp 1 năm

117
Trung tâm dịch vụ thương mại tổng

hợp và kinh doanh xăng dầu
Doanh nghiệp TMD          2,51             -   Mai Động

Tờ BĐ số 03, gồm các thửa 

553,745,746,753,754,777,778,7

86-795,814-

824,827,966,967,918-923…

Quyết đinh số 37/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của

UBND tỉnh Hưng Yên về việc điều chỉnh QĐ chủ

trương đầu tư dự án "Trung tâm dịch vụ thương

mại tổng hợp .. " của công ty Phúc Lộc Thịnh trên

địa bàn xã Mai Động huyện Kim Động.

Chuyển tiếp 1 năm

118

Khu chăn nuôi tập trung ( khu Cánh

Lỗ Đụt 2,86 ha; Khu Mã Thiu

4,31ha)

UBND xã  NKH          7,17            -               -   Hiệp Cường

Tờ BĐ số 07, gồm các thửa 

5,31,33,32,34,61,62,63,64, 

65,110,111,112,113,114,115,15

7,158,159,190,161,162,198,199

,200,232,233,257,258,278,312; 

Tờ BĐ số 08, gồm các thửa 

544,545,546,547,548, 553, 

554, 555

Quyết định phê duyệt NTM, Quy hoạch sử dụng

đất huyện Kim Động thời kỳ 2021 - 2030; Quyết

định số 354/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của

UBND tỉnh Hưng Yên.

Chuyển tiếp 1 năm

119
Khu chăn nuôi tập trung xa khu dân

cư (Cầu Gỗ, Đồng Linh)
UBND xã  NKH        45,00            -               -   Hùng An

Tờ BĐ số 05, gồm các thửa 

552, 553, 554, 555, 556, 582, 

…..785, 821, 852, 618, 659, 

832, 833, 843, 891; Tờ BĐ số 

06, gồm các thửa:  134, 135, 

136, 137, 138, 139; 142 

….351, 352,368,  392, 393, 

100, 122, 141; Tờ BĐ số 09, 

gồm các thửa 12, 13, 14; 65; 

132, 133, 203; 204; 265; 266; 

338, 339; Tờ BĐ số 10, gồm 

các thửa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

..... 120, 27, 55, 62, 95, 103

Tờ trình số 65/TTr - UBND ngày 29/8/2022 của

UBND xã Hùng An về việc Đề nghị phê duyệt

diện tích xây dựng khu CNTT của xã; Văn bản số

1855/STNMT-QLMT ngày 26/10/2022 của Sở Tài

nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên về việc góp

ý thực hiện khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư

xã Hùng An, huyện Kim Động.

Chuyển tiếp 1 năm



STT Hạng Mục  Chủ đầu tư  Mã 

 Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Diện 

tích thu 

hồi (ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Số tờ bản đồ, số thửa Văn bản pháp lý Ghi chú

120
Khu trang trại chăn nuôi tập trung

xa khu dân cư 
UBND xã  NKH          3,03            -               -   Ngọc Thanh

Tờ bản đồ số 01, gồm các thửa 

06,07, 08, 09, 09a, 10, 11, 56, 

57

Tở trình số 92/TTr-UBND ngày 09/11/2022 của

UBND xã Ngọc Thanh về việc phê duyệt diện tích

xây dựng khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư

trên địa bàn xã Ngọc Thanh.

Chuyển tiếp 1 năm

II.2.2
Công trình, dự án đăng ký mới

năm 2024

121
Chuyển mục đích sử dụng đất để

tách thửa đất ở
 UBND thị trấn  DGT          0,01              -         0,01 

 TT. Lương 

Bằng 

Tờ BĐ số 14, thửa số 62; Tờ 

BĐ số 23, thửa số 240
UBND xã tổng hợp Đăng ký mới 2024

122

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất

NTTS sang đất CLN tại TT. Lương

Bằng

 UBND thị trấn  CLN          0,10              -             -   
 TT. Lương 

Bằng 

Tờ BĐ số 2, thửa số 422; Tờ 

BĐ số 28, thửa số 44
UBND xã tổng hợp Đăng ký mới 2024

123

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất

NTTS sang đất CLN tại xã Thọ

Vinh

 UBND Xã  CLN          0,03              -             -    Thọ Vinh Tờ BĐ số 17, thửa số 163 UBND xã tổng hợp Đăng ký mới 2024

124 Khu nông nghiệp sạch Đức Toàn  Doanh nghiệp  NKH          0,74              -             -    Ngọc Thanh Tờ bản đồ số 07
Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 05/02/2024

của UBND tỉnh Hưng Yên.
Đăng ký mới 2024

125

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất

NTTS sang đất CLN tại xã Hiệp

Cường

 UBND Xã  CLN          0,02              -             -    Hiệp Cường 
Tờ BĐ số 13, thửa số 330 (thửa 

cũ là 210 và 211)
UBND xã tổng hợp Đăng ký mới 2024

126

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất

NTTS sang đất CLN tại xã Chính

Nghĩa

 UBND Xã  CLN          0,10              -             -    Chính Nghĩa 
Tờ BĐ số 18, thửa 26; Tờ BĐ 

số 27, thửa số 20
UBND xã tổng hợp Đăng ký mới 2024

127

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất

NTTS sang đất CLN tại xã Đồng

Thanh

 UBND Xã  CLN          0,02              -             -    Đồng Thanh Tờ BĐ số 21, thửa  số 54 UBND xã tổng hợp Đăng ký mới 2024

128
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất

NTTS sang đất CLN tại xã Đức Hợp
 UBND Xã  CLN          0,21              -             -    Đức Hợp Tờ BĐ số 29, thửa  số 3 UBND xã tổng hợp Đăng ký mới 2024

129
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất

NTTS sang đất CLN tại xã Hùng An
 UBND Xã  CLN          0,10              -             -    Hùng An 

Tờ BĐ số 21, thửa  số 423; Tờ 

BĐ số 25, thửa số 242
UBND xã tổng hợp Đăng ký mới 2024

II.3 Các khu vực sử dụng đất khác

II.3.1
Công trình, dự án chuyển tiếp

sang năm 2024



STT Hạng Mục  Chủ đầu tư  Mã 

 Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Diện 

tích thu 

hồi (ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Số tờ bản đồ, số thửa Văn bản pháp lý Ghi chú

II.3.2
Công trình, dự án đăng ký mới

năm 2024

130

Xin chuyển mục đích sử dụng đất

thành đất ở của các hộ gia đình, cá

nhân trên địa bàn TT. Lương Bằng

 Hộ gia đình, cá 

nhân 
 ODT          0,03              -             -   

 TT. Lương 

Bằng 

Tờ bản đồ số 22, thửa số 344; 

tờ bản đồ số 19, thửa số 708
UBND thị trấn tổng hợp. Đăng ký mới 2024

131

Xin chuyển mục đích sử dụng đất

thành đất ở của các hộ gia đình, cá

nhân trên địa bàn xã Chính Nghĩa

 Hộ gia đình, cá 

nhân 
 ONT          0,12              -             -    Chính Nghĩa 

Tờ BĐ số 18, gồm các thửa số 

429, 430,396,397,424; Tờ BĐ 

số 29, gồm các thửa số 229,207 

UBND xã tổng hợp. Đăng ký mới 2024

132

Xin chuyển mục đích sử dụng đất

thành đất ở của các hộ gia đình, cá

nhân trên địa bàn xã Đức Hợp

 Hộ gia đình, cá 

nhân 
 ONT          0,04              -             -    Đức Hợp 

Tờ BĐ số 32, thửa số 62; Tờ 

BĐ số 29, thửa số 3 
UBND xã tổng hợp. Đăng ký mới 2024

133

Xin chuyển mục đích sử dụng đất

thành đất ở của các hộ gia đình, cá

nhân trên địa bàn xã Mai Động

 Hộ gia đình, cá 

nhân 
 ONT          0,01              -             -    Mai Động Tờ BĐ số 21, thửa số 54 UBND xã tổng hợp. Đăng ký mới 2024

134

Xin chuyển mục đích sử dụng đất

thành đất ở của các hộ gia đình, cá

nhân trên địa bàn xã Nghĩa Dân

 Hộ gia đình, cá 

nhân 
 ONT          0,02              -             -    Nghĩa Dân 

Tờ BĐ số 13, gồm các thửa: 

408, 407; Tờ BĐ số 21, gồm 

các thửa: 380

UBND xã tổng hợp. Đăng ký mới 2024

135

Xin chuyển mục đích sử dụng đất

thành đất ở của các hộ gia đình, cá

nhân trên địa bàn xã Phú Thịnh

 Hộ gia đình, cá 

nhân 
 ONT          0,06              -             -    Phú Thịnh 

Tờ bản đồ số 24, gồm các thửa 

400, 434; Tờ bản đồ số 19, thửa 

123

UBND xã tổng hợp. Đăng ký mới 2024

136

Xin chuyển mục đích sử dụng đất

thành đất ở của các hộ gia đình, cá

nhân trên địa bàn xã Song Mai

 Hộ gia đình, cá 

nhân 
 ONT          0,02              -             -    Song Mai Tờ bản đồ số 15, thửa số 27 UBND xã tổng hợp. Đăng ký mới 2024

137

Xin chuyển mục đích sử dụng đất

thành đất ở của các hộ gia đình, cá

nhân trên địa bàn xã Toàn Thắng

 Hộ gia đình, cá 

nhân 
 ONT          0,04              -             -    Toàn Thắng 

Tờ bản đố số 21, thửa 228; tờ 

bản đồ số 15, thửa số 124; tờ 

bản đồ số 27, thửa 224

UBND xã tổng hợp. Đăng ký mới 2024



Biểu số: 13/CH 

NNP LUA LUC HNK CLN NTS LMU NKH PNN CQP CAN SKK SKN TMD SKC SKS SKX DHT DGT DTL DVH DYT DGD DTT DNL DBV DKG DDT DRA TON NTD DKH DXH DCH DDL DSH DKV ONT ODT TSC DTS TIN SON MNC CSD

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 10.338,27 10.338,27

1 Đất nông nghiệp NNP 6.996,27 6.493,35 0,56 70,01 502,93 3,13 104,61 155,81 20,48 9,47 156,48 143,51 0,59 1,48 2,16 2,83 1,28 0,18 4,14 0,30 2,10 49,60 1,08 0,16 502,93 -502,77 6.493,50

Trong đó:

 1.1 Đất trồng lúa LUA 4.520,35 55,06 4.041,08 55,06 424,21 2,07 103,27 152,50 9,91 9,40 99,49 90,81 0,59 0,36 1,88 1,37 1,28 0,06 3,14 2,10 44,42 1,05 479,27 -479,27 4.041,08

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 4.520,35 55,06 4.041,08 55,06 424,21 2,07 103,27 152,50 9,91 9,40 99,49 90,81 0,59 0,36 1,88 1,37 1,28 0,06 3,14 2,10 44,42 1,05 479,27 -479,27 4.041,08

Đất trồng lúa nước còn lại LUK

Đất trồng lúa nương LUN

 1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 643,66 7,17 597,44 7,17 39,05 0,32 10,20 0,07 24,76 21,90 0,19 1,46 0,04 1,00 0,18 3,70 46,22 -46,22 597,44

 1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.264,41 2,12 1.244,73 2,12 17,57 0,12 1,21 3,28 12,72 12,64 0,08 0,23 0,01 19,69 -19,13 1.245,28

 1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

 1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

 1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên
RSN

 1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 469,95 6,21 0,56 442,42 5,66 21,31 0,42 0,13 0,30 19,02 17,68 0,93 0,28 0,13 1,25 0,02 0,16 27,53 -27,53 442,42

 1.8 Đất làm muối LMU

 1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 97,90 97,11 0,79 0,20 0,04 0,07 0,48 0,48 0,79 69,37 167,27

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.307,66 0,16 0,16 3.307,50 0,68 6,11 15,51 0,47 0,80 16,75 26,28 0,05 0,02 0,65 1,04 0,16 502,77 3.810,43

Trong đó:

 2.1 Đất quốc phòng CQP 14,92 14,92 14,92

 2.2 Đất an ninh CAN 2,04 2,04 3,81 5,85

 2.3 Đất khu công nghiệp SKK 110,72 110,72

 2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 103,12 103,12 171,33 274,45

 2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 14,63 0,06 14,57 0,06 0,06 0,06 20,89 35,52

 2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 139,08 0,09 138,99 0,09 0,09 0,09 10,18 149,26

 2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

 2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 67,93 0,13 0,13 67,80 0,13 -0,13 67,80

 2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã
DHT 1.420,70 0,16 0,16 24,19 0,42 6,11 15,51 0,30 0,80 1.396,35 10,22 0,02 1,04 24,35 148,88 1.569,58

Trong đó:

 2.9.1  Đất giao thông DGT 801,63 0,08 0,08 16,44 0,01 4,30 10,61 0,02 0,56 0,02 785,11 0,02 0,92 16,52 153,27 954,90

 2.9.2  Đất thủy lợi DTL 388,94 0,08 0,08 16,21 1,81 4,13 0,28 0,24 9,62 9,62 372,66 0,13 16,28 -15,69 373,25

 2.9.3  Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 9,55 9,55 1,53 11,08

 2.9.4  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 20,90 0,58 0,10 0,48 0,48 20,32 0,58 -0,58 20,32

 2.9.5  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 35,06 0,20 0,19 0,01 0,01 34,86 0,20 1,98 37,04

 2.9.6  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 9,85 0,12 0,12 9,73 0,12 2,71 12,56

 2.9.7  Đất công trình năng lượng DNL 4,82 0,01 0,01 4,81 0,01 1,27 6,09

 2.9.8  Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,87 0,00 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,87

 2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

 2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,83 0,83

 2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,27 3,27 3,27

 2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 31,26 0,00 0,00 0,00 31,26 0,00 0,00 31,26

 2.9.13 Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 110,78 0,00 0,00 0,86 0,76 0,00 0,00 0,09 0,09 109,92 0,86 3,28 114,06

 2.9.14  Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH

 2.9.15  Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

 2.9.16  Đất chợ DCH 3,77 0,02 0,02 0,02 3,75 0,02 0,28 4,05

 2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

 2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH

 2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,05 1,05 2,10 3,15

 2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 802,49 8,12 8,12 8,03 0,10 794,36 8,12 42,53 845,01

 2.14 Đất ở tại đô thị ODT 79,75 0,07 0,07 0,07 79,68 0,07 1,02 80,77

 2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 15,56 0,30 0,26 0,04 0,00 0,00 15,26 0,30 -0,14 15,42

 2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,01 0,01 0,01

 2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

 2.18 Đất tín ngưỡng TIN 17,76 0,56 0,56 0,01 0,55 17,20 0,56 -0,56 17,20

 2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 596,87 3,07 3,07 3,07 593,80 3,07 -3,07 593,80

 2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 31,75 4,78 4,78 4,73 0,05 26,97 4,78 -4,78 26,97

 2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK

3 Đất chưa sử dụng CSD 34,34 34,34 34,34

Cộng tăng 503,08 0,16 0,56 70,16 502,93 3,81 110,72 171,33 20,95 10,27 173,23 169,79 0,59 1,53 2,18 2,83 1,28 0,83 4,14 0,30 2,10 50,65 1,08 0,16 503,08

Diện tích cuối kỳ năm 2024 10.338,27 6.493,50 4.041,08 4.041,08 597,44 1.245,28 442,42 167,27 3.810,43 14,92 5,85 110,72 274,45 35,52 149,26 67,80 1.569,58 954,90 373,25 11,08 20,32 37,04 12,56 6,09 0,87 0,83 3,27 31,26 114,06 4,05 3,15 845,01 80,77 15,42 0,01 17,20 593,80 26,97 34,34

CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN KIM ĐỘNG - TỈNH HƯNG YÊN

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Diện tích đầu 

kỳ năm 2023

Chu chuyển đến năm 2020
Cộng 

giảm

Biến động 

tăng (+) 

giảm (-)

Diện tích 

cuối kỳ năm 

2024



STT Hạng Mục

 Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Ghi chú

1 Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân 63,67 
Phạm Ngũ Lão, 

Nghĩa Dân
 Xong 

2
Xây dựng mới xuất tuyến 22kV cấp điện cho CCN

Quảng Lãng, liên lạc với TBA 110kV Lý Thường Kiệt
0,08 

 Chính Nghĩa, Nhân 

La, Phạm Ngũ Lão, 

Nghĩa Dân 

Xong

3 Mở rộng chùa Nho Lâm (phần không thu hồi) 1,04 Mai Động  Xong 

4
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân

làm nhà ở
2,13  Vĩnh Xá Xong

5
Đấu giá QSDĐ làm nhà ở xã Chính Nghĩa do UBND xã

làm chủ đầu tư
2,17  Chính Nghĩa Xong

6 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở xã Chính Nghĩa 4,25  Chính Nghĩa Xong

7
Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuât khu dân cư mới thị

trấn Lương Bằng (giai đoạn 2)
1,45  TT. Lương Bằng Xong

8 Trụ sở làm việc Viện Kiểm sát nhân dân huyện 0,59 Chính Nghĩa  Xong 

9
Xin chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình,

cá nhân TT. Lương Bằng
0,03  TT. Lương Bằng Xong

10
Chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở trong khu dân

cư trên địa bàn xã Hùng An
0,04  Hùng An Xong

11
Xin chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình,

cá nhân TT. Lương Bằng
0,07  TT. Lương Bằng Xong

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN XONG TRONG NĂM 2023 

CỦA HUYỆN KIM ĐỘNG

Phụ lục 01



STT Hạng Mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Địa điểm 

(đến cấp xã)
Căn cứ pháp lý Rà soát công trình Chủ đầu tư

1
Nạo vét, kè và xây cống trên sông Mỏ

Qụa, huyện Kim Động
0,60

Chính 

Nghĩa, Nhân 

La

Nghị quyết số 311.NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết so 66/NQ-HĐND

ngày 31/8/2021 của HĐND tỉnh Hưng Yên Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án

nạo vét và xây cống trên sông Mỏ Quạ, huyện Kim Động; Quyết định số

2733/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên Phê duyệt dự án

Nạo vét, kè và xây cống trên sông Mỏ Quạ, huyện Kim Động; Quyết định số

98/QĐ-BQL ngày 09/6/2022 của Ban quản lý dự án huyện Kim Động Phê duyệt

thiết kế thi công

Bỏ, không thực 

hiện tiếp

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng 

huyện Kim Động

2

Nhà văn hoá (thôn Phú Cường: 0,53

ha; Văn chỉ thôn Trung Hoà: 0,10 ha),

NVH xã 0,2 ha, xã Phú Thịnh

0,83
Xã Phú 

Thịnh

Nghị quyết số 182.NQ-HĐND ngày 16/3/2022; Quyết định số 1099/QĐ-UBND

ngày 21/12/2021 của UBND huyện Kim Động về kế hoạch đầu tư công năm

năm 2022 trên địa bàn huyện; Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

Bỏ, không thực 

hiện tiếp

UBND xã Phú 

Thịnh

3 Trạm 220 KV 0,30
Thị trấn 

Lương Bằng

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên;

Công văn số 2473/UBND-KT2 ngày 17/9/2020

Bỏ, không thực 

hiện tiếp

Điện lực Hưng 

Yên

4

Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV

Kim Động cấp điện cho khu công

nghiệp sạch Kim Động - Giai đoạn I

0,08

Xã Toàn 

Thắng, Vĩnh 

Xá, Phạm 

Ngũ Lão

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên
Bỏ, không thực 

hiện tiếp

Điện lực Hưng 

Yên

5

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân

dân làm nhà ở khu cạnh chùa thôn

Giang

1,75 Xã Nhân La

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; NQ số 312/NQ-HđND ngày 09/12/2022; Thông

báo số 248/TB-UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên Kết luận của

Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương thu hồi đất tại xã Nhân La, huyện Kim Động

để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở

Bỏ, không thực 

hiện tiếp

UBND xã Nhân 

La

6

Đấu giá QSDĐ làm nhà ở và DVTM

cạnh Bệnh viện Sản Nhi (khu đô thị

mới)

45,00
Xã Hiệp 

Cường

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Quyết định số 1804/QĐ-

UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt nhiệm vụ

và dự toán lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới xã Hiệp

Cường, huyện Kim Động

Bỏ, không thực 

hiện tiếp

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng 

huyện Kim Động

7

Xây dựng mới xuất tuyến 22kV cấp

điện cho CCN Quảng Lãng, liên lạc

với TBA 110kV Lý Thường Kiệt

0,08

 Xã Chính 

Nghĩa, Xã 

Nhân La, Xã 

Phạm Ngũ 

Lão, Xã 

Nghĩa Dân 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; NQ số 312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của

HĐND tỉnh Hưng Yên; Quyết định 3354/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của

UBND tỉnh Hưng Yên

Bỏ, không thực 

hiện tiếp

Điện lực Hưng 

Yên

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ BỎ RA KHỎI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 CỦA HUYỆN KIM ĐỘNG

Phụ lục 02



STT Hạng Mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Địa điểm 

(đến cấp xã)
Căn cứ pháp lý Rà soát công trình Chủ đầu tư

8
Khu dân cư huyện Kim Động giai

đoạn I (Thanh Loan)
5,00

Thị trấn 

Lương Bằng

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Văn bản số 823/STC-GCS

ngày 30/7/2021 của Sở Tài chính về việc thẩm định đề xuất chấp thuận chủ

trương đầu tư dự án Khu nhà ở huyện Kim Động - giai đoạn I

Bỏ, không thực 

hiện tiếp
Doanh nghiệp

9
Dự án Khu nhà ở thị trấn Lương Bằng

huyện Kim Động
11,80

Thị trấn 

Lương Bằng

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Quyết định 1235/QĐ-UBND

ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt đồ án quy hoạch

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án khu nhà ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim

Động

Bỏ, không thực 

hiện tiếp

Liên danh công 

ty TNHH Minh 

Hoàng và công 

ty Kim Hưng

10
Xây dựng cầu Cốc Khê thôn Cốc Khê

xã Phạm Ngũ Lão
0,20

Xã Phạm 

Ngũ Lão

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên;

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 25/11/2021 của HĐND huyện Kim Động về

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Bỏ, không thực 

hiện tiếp

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng 

huyện Kim Động

11 Xây dựng bãi chứa rác thải tập trung 0,50 Xã Đức Hợp

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; NQ số 312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của

HĐND tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 18/NQ -HĐND ngày 24/6/2022 và Nghị

quyết số 19 NQ/ HĐND xã ngày 24/6/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ

sung dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021 -2025

Bỏ, không thực 

hiện tiếp

UBND xã Đức 

Hợp

12 Mở rộng nghĩa trang Đồng Cát 4,22 Xã Đức Hợp

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; NQ số 312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của

HĐND tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 18/NQ -HĐND ngày 24/6/2022 và Nghị

quyết số 19 NQ/ HĐND xã ngày 24/6/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ

sung dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021 -2025

Bỏ, không thực 

hiện tiếp

UBND xã Đức 

Hợp

13 Mở rộng nghĩa trang Gốc Táo 2,48 Xã Đức Hợp

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên;

Nghị quyết số 18/NQ - HĐND ngày 24/6/2022 và Nghị quyết số 19 NQ/ HĐND

xã ngày 24/6/2022 . Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự kiến kế hoạch đầu

tư công năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025

Bỏ, không thực 

hiện tiếp

UBND xã Đức 

Hợp

14
Xử lý xen kẹt: Khu ao dài giáp đường

73 thôn Ninh Phúc
0,05 Xã Hùng An

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên;

Thông báo số 279/TB-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên Kết

luận của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương thu hồi đất tại xã Hùng An để đấu

giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng NTM

Bỏ, không thực 

hiện tiếp

UBND xã Hùng 

An



STT Hạng Mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Địa điểm 

(đến cấp xã)
Căn cứ pháp lý Rà soát công trình Chủ đầu tư

15

Mở rộng cải tạo, nâng cấp khuôn viên

quần thể Đình Thổ Cầu, Nhà lưu niệm

Bác Hồ tại thôn Thổ Cầu, xã Nghĩa

Dân

0,60
Xã Nghĩa 

Dân

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Tờ

trình số 154/TTr-SVHYYDL ngày04/11/2022 của Sở Văn hóa, thể thao và du

lịch Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự án; Nghị quyết số 72/NQ-HĐND

ngày 25/11/2021 của HĐND huyện Kim Động về việc phê duyệt chủ trương đầu

tư dự án

Bỏ, không thực 

hiện tiếp

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng 

huyện Kim Động

16 Mở rộng cây xăng Song Mai 0,47 Xã Song Mai

Nghị quyết 183/NQ-HĐND ngày 16/3/2022; Tờ trình số 02/TTr-CTy ngày

05/12/2022 của Công ty TNHH Kinh doanh vật tư tổng hợp Song Mai V/v xin

chấp thuận chủ trương mở rộng cửa hàng xăng dầu Song Mai

Bỏ, không thực 

hiện tiếp
Doanh nghiệp

17
Nhận chuyển nhượng, cho công ty

Phương Trường Phát Thuê Đất
4,70 Xã Hùng An Thông báo 236/TB-UBND ngày7/6/2018của UBND tỉnh Hưng Yên

Bỏ, không thực 

hiện tiếp
Doanh nghiệp

18
Cửa hàng xăng, dầu Đức Hợp Doanh

nghiệp tư nhân xăng, dầu Ngọc Hiếu
0,22 Xã Đức Hợp

Công văn số 1471/SCT - QLTM ngày 29/9/2022 của Sở Công thương về việc đề

xuất theo Thông báo số 45/TB - UBND ngày 18/2/2022 của UBND tỉnh

Bỏ, không thực 

hiện tiếp
Doanh nghiệp

19
Bến trung chuyển và kinh doanh

VLXD thôn Văn Nghệ
2,64 Xã Mai Động

Quyết đinh số 146/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên QĐ

chủ trương đầu tư dự án " Bến trung chuyển và kinh doanh VLXD. " của công ty

Phúc Lộc Thịnh trên địa bàn xã Mai Động huyện Kim Động

Bỏ, không thực 

hiện tiếp

UBND xã Mai 

Động



STT Hạng Mục

 Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Căn cứ pháp lý  Chủ đầu tư Tiến độ thực hiện

I Công trình chuyển tiếp 1 năm

1 Trụ sở công an xã Mai Động 0,22 Xã Mai Động

Thông báo 361/TB-UBND ngày 19/10/2022 về chấp thuận vị trí xây

dựng trụ sở công an các xã của huyện Khoái Châu và Kim Động; Quyết

định số 354/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên.

 UBND xã  Chưa thực hiện

2 Trụ sơ công an xã Nhân La 0,22 Xã Nhân La

Thông báo 361/TB-UBND ngày 19/10/2022 về chấp thuận vị trí xây

dựng trụ sở công an các xã của huyện Khoái Châu và Kim Động; Nghị

quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023; Quyết định số 354/QĐ-

UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên.

 UBND xã  Chưa thực hiện

3 Trụ sở công an xã Nghĩa Dân 0,26 Xã Nghĩa Dân

Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Thông báo số 344/TB-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh

Hưng Yên về việc chấp thuận vị trí xây dựng trụ sở công an xã Nghĩa

Dân; Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh

Hưng Yên.

 UBND xã  Chưa thực hiện

4 Trụ sở công an xã Hùng An             0,18  Hùng An 
Thông báo số 340/TB-UBND ngày 5/10/2022 của UBND tỉnh Hưng

Yên về việc chấp thuận vị trí xây dựng trụ sở Công an xã Hùng An. 
 UBND xã  Chưa thực hiện

5 Trụ sở công an xã Chính Nghĩa             0,21  Chính Nghĩa 

Thông báo số 435/TB-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh Hưng

Yên về việc chấp thuận vị trí; Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày

05/02/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên. 

 UBND xã  Chưa thực hiện

6 Trụ sở công an xã Phú Thịnh             0,16  Phú Thịnh 

Thông báo 361/TB-UBND ngày 19/10/2022 về chấp thuận vị trí xây

dựng trụ sở công an các xã của huyện Khoái Châu và Kim Động; Quyết

định số 354/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên. 

 UBND xã  Chưa thực hiện

7 Cụm công nghiệp Chính Nghĩa           64,18 
Nhân La, 

Chính Nghĩa

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh

Hưng Yên; Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND

tỉnh Hưng Yên về việc Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ

lệ 1/500 cụm công nghiệp Chính Nghĩa, huyện Ân Thi và Kim Động;

Nghị quyết số 218/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Công ty CPTD 

ĐTPT Hưng 

Yên

 Đã đóng tiền bảo vệ 

đất lúa

Phụ lục 3

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2024 CỦA HUYỆN KIM ĐỘNG



STT Hạng Mục

 Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Căn cứ pháp lý  Chủ đầu tư Tiến độ thực hiện

8

Giai đoạn II tuyến đường bộ nối

đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh

Bình, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng

Yên

            0,93 

 Chính Nghĩa, 

Vũ Xá, Nhân 

La 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 195/NQ-

HĐND ngày 26/4/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số

436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

  Ban QLDA sở 

GTVT 

Đang triển khai thực 

hiện

9
Dự án xây dựng đường Chính

Nghĩa - Phú Cường
24,46

Xã Chính 

Nghĩa, Song 

Mai, Ngọc 

Thanh

Nghị Quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh

Hưng Yên; Nghị quyết số 371/NQ-HĐND ngày 06/7/2023; Quyết định

số 1604/QĐ-UBND ngày 01/8/23; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023; Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của

UBND tỉnh Hưng Yên

Ban QLDA sở

GTVT

Đang hoàn thiện hồ 

sơ trình TTg chuyển 

đất lúa

10
Xây dựng trường Mầm non trung

tâm xã
            0,66 

 Phạm Ngũ 

Lão 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày

09/12/2022; Quyết định 150/QĐ-UBND ngày 14/11/22 của UBND xã

Phạm Ngũ Lão V/v phê duyệt DA; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

 UBND xã 
Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất

11
Mở rộng trường mầm non trung tâm 

xã
            0,36  Mai Động 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Thông báo số 396/TB-

UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận

vị trí khu đất để mở rộng trường mầm non trung tâm xã Mai Động;

Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

 UBND xã  

Đang chuẩn bị tiến 

hành giải phóng mặt 

bằng

12
Mở rộng trường Mầm non (0,85ha)

và TH Nghĩa Dân (0,24ha)
            1,09  Nghĩa Dân 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày

09/12/2022; Thông báo số 245/TB-UBND ngày 26/7/2022 của UBND

tỉnh thông báo vị trí xây dựng trường MN và sân trường TH; Nghị quyết

số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

 UBND xã  

Đang chuẩn bị tiến 

hành giải phóng mặt 

bằng

13
Mở rộng sân vận động trường cấp

1,2
            1,96 Đức Hợp

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 và Nghị quyết số

19/NQ- HĐND xã ngày 24/6/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ

sung dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025;

Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

 UBND xã 
 Đang triển khai thực 

hiện 

14
Dự án Cảng nội địa công ty Cổ

phần Vân Đức (Giai đoạn 1)
            5,00  Hùng An 

Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Hưng

Yên.
Doanh nghiệp  Đã GPMB xong



STT Hạng Mục

 Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Căn cứ pháp lý  Chủ đầu tư Tiến độ thực hiện

15

Xây dựng nghĩa trang nhân dân

thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa

huyện Kim Động

            2,30  Chính Nghĩa 

Nghị quyết số 309/NQ HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số

310/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày

09/12/2022; Thông báo số 366/TB-UBND ngày 21/10/2022 của UBND

tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023   

 UBND xã 
Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất

16
Đấu giá QSDĐ làm nhà ở trên địa

bàn xã Nhân La
            0,34  Nhân La 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày

09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Thông báo số 21/TB-UBND

ngày 08/2/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về vị trí thu hồi đất tại xã

Nhân La để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở; Nghị

quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

UBND xã
Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất

17
Đấu giá QSDĐ làm nhà ở (khu

đồng Cửa Hội) xã Nhân La
            0,75  Nhân La 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày

09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Thông báo 252 /TB-UBND

ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đấu giá;

Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

UBND xã
Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất

18
Đấu giá QSDĐ làm nhà ở giai đoạn

2 trên địa bàn xã Vũ Xá
            1,90  Vũ Xá 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày

09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Thông báo số 156/TB-UBND

ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Chấp thuận vị trí

cho đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Vũ Xá; Nghị

quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 

UBND xã
Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất

19
Đấu giá QSDĐ làm đất ở (khu gần

Cty 18/4)
            0,19  Thọ Vinh 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Thông báo số 250/TB-UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh

Hưng Yên; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

UBND xã
Đang giải phóng mặt 

bằng

20
Đấu giá QSDĐ làm đất ở (khu ao

họ Lê)
            0,12  Thọ Vinh 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Thông báo số 250/TB-UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh

Hưng Yên; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023  

UBND xã
Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất

21
Đấu giá QSDĐ làm nhà ở xã Hùng

An (thôn Phương Tòng)
            2,14  Hùng An 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày

09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Thông báo số 292/TB-UBND

ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về chấp thuận vị trí đấu giá

QSĐ cho nhân dân làm nhà ở xã Hùng An do xã làm chủ đầu tư; Nghị

quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023  

UBND xã
Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất



STT Hạng Mục

 Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Căn cứ pháp lý  Chủ đầu tư Tiến độ thực hiện

22
Mở rộng trường TH và THCS (xây

mới thêm 6 phòng học)
            0,33 Chính Nghĩa

 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 26/6/2023 về việc phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 xã Chính 

Nghĩa; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

 UBND xã 
 Đang triển khai thực 

hiện 

23

Dự án cửa hàng xăng dầu số 38 của

Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên trên

địa bàn huyện Kim Động (TMD

0,34 ha DGT 0,1 ha)

            0,44 Chính Nghĩa

Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Thông báo số 328/TB-UBND ngày 22/9/2022 của UBND tỉnh

Hưng Yên

Doanh nghiệp

 

Đã nhận chuyển 

nhượng xong

24
Trung tâm dịch vụ thương mại tổng

hợp và kinh doanh xăng dầu
            2,51 Mai Động

Quyết đinh số 37/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh Hưng

Yên về việc điều chỉnh QĐ chủ trương đầu tư dự án "Trung tâm dịch vụ

thương mại tổng hợp .. " của công ty Phúc Lộc Thịnh trên địa bàn xã

Mai Động huyện Kim Động

Doanh nghiệp

 

Đã nhận chuyển 

nhượng xong

25

Khu chăn nuôi tập trung ( khu Cánh

Lỗ Đụt 2,86 ha; Khu Mã Thiu

4,31ha)

 7,17 
Xã Hiệp 

Cường

Quyết định phê duyệt NTM, Quy hoạch sử dụng đất huyện Kim Động

thời kỳ 2021 - 2030; Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 05/02/2024

của UBND tỉnh Hưng Yên.

UBND xã Chưa thực hiện

26
Khu chăn nuôi tập trung xa khu dân

cư (Cầu Gỗ, Đồng Linh)
          45,00 Hùng An

Tờ trình số 65/TTr - UBND ngày 29/8/2022 của UBND xã Hùng An về

việc Đề nghị phê duyệt diện tích xây dựng khu CNTT của xã; Văn bản

số 1855/STNMT-QLMT ngày 26/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi

trường tỉnh Hưng Yên về việc góp ý thực hiện khu chăn nuôi tập trung

xa khu dân cư xã Hùng An, huyện Kim Động

UBND xã Chưa thực hiện

27
Khu trang trại chăn nuôi tập trung

xa khu dân cư 
            3,03 Ngọc Thanh

Tở trình số 92/TTr-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã Ngọc Thanh

về việc phê duyệt diện tích xây dựng khu chăn nuôi tập trung xa khu

dân cư trên địa bàn xã Ngọc Thanh

UBND xã Chưa thực hiện

II Công trình chuyển tiếp 2 năm

28 Trụ sở Công an xã Phạm Ngũ Lão 0,20
Xã Phạm Ngũ 

Lão

Nghị quyết 183/NQ-HĐND ngày 16/3/2022; Thông báo số 209/TB-

UBND ngày 12/6/2023 về việc chấp thuận vị trí xây dựng Trụ sở làm

việc Công án xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động; Quyết định số

354/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên.

 UBND xã  Chưa thực hiện



STT Hạng Mục

 Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Căn cứ pháp lý  Chủ đầu tư Tiến độ thực hiện

29 Trụ sở Công an xã Song Mai             0,25  Song Mai 

Nghị quyết số 310/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Thông báo 342/TB-

UBND ngày 5/10/22 của UBND tỉnh về việc chấp thuận vị trí xây dựng

trụ sở làm việc công an xã Song Mai

 UBND xã  Chưa thực hiện

30 Trụ sở Công an xã Toàn Thắng             0,19  Toàn Thắng 

 Nghị quyết 183/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh; Thông

báo số 341/TB-UBND về việc chấp thuận vị trí xây dựng Trụ sở làm

việc Công án xã Toàn Thắng, huyện Kim Động; Quyết định số 354/QĐ-

UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên.

 UBND xã  Chưa thực hiện

31 Cụm công nghiệp Đặng Lễ           42,88 

Nhân La, 

Chính Nghĩa, 

Phạm Ngũ Lão

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh

Hưng Yên; Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND

tỉnh Hưng Yên về việc Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ

lệ 1/500 cụm công nghiệp Đặng Lễ, huyện Ân Thi và Kim Động

Công ty CPTD 

ĐTPT Hưng 

Yên

 Đang hoàn thiện thủ 

tục để đóng tiền bảo 

vệ đất lúa 

32

Đấu giá QSD đất để cho thuê đất

TMDV (mục tiêu xây dựng trụ sở

Quỹ tín dụng nhân dân) tại khu đất

do UBND xã Thọ Vinh quản lý

            0,04  Thọ Vinh 

Nghị quyết số 309/NQ HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 310/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Thông báo số

375/TB-UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc

chấp thuận chủ trương vị trí đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất

thương mại, dịch vụ (mục tiêu xây dựng Quỹ tín dụng nhân dân) tại xã

Thọ Vinh; Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND

tỉnh Hưng Yên về việc thu hồi đất tại xã Thọ Vinh, huyện Kim Động để

thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thương mại,

dịch vụ (mục tiêu xây dựng trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân)

Quỹ tín dụng 

nhân dân xã 

Thọ Vinh

Chưa thực hiện

33

Đấu giá QSD đất để cho thuê đất

TMDV (mục tiêu xây dựng trụ sở

Quỹ tín dụng nhân dân) tại khu đất

do UBND xã Phú Thịnh quản lý

            0,04 Phú Thịnh

Nghị quyết số 309/NQ-HĐND; Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày

09/12/2022; Thông báo số 374/TB-UBND ngày 26/10/2022 của UBND

tỉnh Hưng Yên Về việc chấp thuận chủ trương đấu giá quyền sử dụng

đất cho thuê đất thương mại, dịch vụ (mục tiêu xây dựng trụ sở Quỹ tín

dụng nhân dân) xã Phú Thịnh; Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày

08/8/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thu hồi đất tại xã Phú

Thịnh, huyện Kim Động để thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất

để cho thuê đất thương mại, dịch vụ (mục tiêu xây dựng trụ sở Quỹ tín

dụng nhân dân)

 Quỹ tín dụng 

nhân dân xã 

Phú Thịnh 

Chưa thực hiện



STT Hạng Mục

 Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Căn cứ pháp lý  Chủ đầu tư Tiến độ thực hiện

34

Đấu giá QSD đất để cho thuê đất

TMDV (mục tiêu xây dựng trụ sở

Quỹ tín dụng nhân dân) tại khu đất

do UBND xã Ngọc Thanh quản lý

            0,07  Ngọc Thanh 

Nghị quyết số 309/NQ HĐND; Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày

09/12/2022; Thông báo số 77/TB-UBND ngày 08/3/2023 của UBND

tỉnh về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đấu giá quyền sử

dụng đất để cho thuê đất thương mại, dịch vụ (mục tiêu xây dựng trụ sở

Quỹ tín dụng nhân dân) tại xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động; Quyết

định số 1652/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về

việc thu hồi đất tại xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động để thực hiện dự án

đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thương mại dịch vụ (mục

tiêu xây dựng trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân)

 Quỹ tín dụng 

nhân 

dân xã Ngọc 

Thanh 

Chưa thực hiện

35

Xây dựng đường bên cho tuyến

đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội

- Hải Phòng với đường cao tốc Cầu

Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua địa phận

tỉnh Hưng Yên

          20,00 

 Chính Nghĩa, 

Vũ Xá, Nhân 

La 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 195/NQ-

HĐND ngày 26/4/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số

436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

  Ban QLDA sở 

GTVT 

Đã bàn giao mặt 

bằng thi công tại 

Nhân La và Chính 

Nghĩa, đang kiểm 

đếm tại Vũ Xá

36

Hành lang đường nối hai đường cao

tốc Hà Nội – Hải Phòng và Cầu Giẽ

- Ninh Bình, hành lang dọc QL 38

và hành lang đường điện (thuộc

phạm vi giải phóng mặt bằng trọn

thửa, làm hành lang các công trình

khi thực hiện dự án cụm công

nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân)

4,29 ha

            4,29 Nghĩa Dân

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 218/NQ-

HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc chuyển mục

đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, điều chỉnh, bổ sung năm 2022,

Quyết định thành lập số CNN số 1615/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của

UBND tỉnh; Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết CCN 1811/QĐ-

UBND ngày 06/8/2020; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Công ty Cổ 

phần xây dựng 

Bảo tàng Hồ 

Chí Minh

 Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất một 

phần diện tích

37 Dự án đường Chí Tân - Toàn Thắng 11,80

Xã Toàn 

Thắng, Vĩnh 

Xá, Nghĩa Dân

Nghị Quyết số 311/NQQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

Hưng Yên; Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của

UBND tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 28/7/2023

của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quyết định phê duyệt dự án Đầu tư

xây dựng đường Chí Tân - Toàn Thắng (Giao QL39); Nghị quyết số

436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023; Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày

05/02/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Ban QLDA sở 

GTVT

 Đang hoàn thiện hồ 

sơ trình thủ tướng 

Chính phủ chuyển 

mục đích sử dụng 

đất trồng lúa 



STT Hạng Mục

 Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Căn cứ pháp lý  Chủ đầu tư Tiến độ thực hiện

38

Xây dựng mới tuyến đường từ điểm

giao QL39 (thôn Trương Xá xã

Toàn Thắng) đến điểm giao nối hai

cao tốc HN-HP và cầu Giẽ- Ninh

Bình

            2,40 
 Toàn Thắng, 

Nghĩa Dân 

Nghị quyết số 309/NQ HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 311/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày

09/12/2022; Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 10/10/2022 của

HĐND tỉnh Hưng Yên Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới

tuyến đường từ điểm giao QL39 (tại thôn Trường Xá, xã Toàn Thắng)

đến điểm giao đường nối hai cao tốc HN-HP và Cầu Giẽ - Ninh Bình,

Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Ban QLDA 

đầu tư XD 

huyện

Đang chuẩn bị tiến 

hành giải phóng mặt 

bằng

39
Xây mới cầu Đống Lương trên

tuyến ĐH 72 huyện Kim Động
            0,15  Hiệp Cường 

Nghị quyết số 309/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 311/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022 Nghị quyết số 271/NQ-HĐND ngày

10/10/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên Phê duyệt chủ trương đầu tư dự

án xây dựng cầu Đống Lương trên tuyến ĐH.72; Nghị quyết số 436/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023

 Ban QLDA đầu 

tư xây dựng 

huyện Kim 

Động  

Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất

40
Cải tạo, nâng cấp ĐH 75 huyện

Kim Động
            4,84 

 Đồng Thanh, 

Thọ Vinh  

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Quyết định số

2684/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc

phê duyệt dự án; Quyết định số 87/QĐ-BQLDA ngày 28/5/2022 của

Ban QLDA huyện Kim Động Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự

toán công trình; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

 Ban QLDA đầu 

tư xây dựng 

huyện Kim 

Động  

Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất

41
Xây dựng cầu Phú Cốc, Phạm Ngũ

Lão, huyện Kim Động
            0,15 

 Phạm Ngũ 

Lão 

Nghị quyết số 309/NQ HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số

311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 273/NQ-HĐND ngày

10/10/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên Phê duyệt chủ trương đầu tư dự

án xây dựng cầu Phú Cốc; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023 

 Ban QLDA đầu 

tư xây dựng 

huyện Kim 

Động  

Đang chuẩn bị tiến 

hành giải phóng mặt 

bằng

42

Nâng cấp, cải tạo mở rộng tuyến

đường vào Trường bắn xã Hiệp

Cường, huyện Kim Động

            0,41  Hiệp Cường 

Nghị quyết số 309/NQ HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 311/NQ-

HĐ; Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số

274/NQ-HĐND ngày 10/10/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên Phê duyệt

chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng tuyến đường vào

trường bắn xã Hiệp Cường; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

 Ban QLDA đầu 

tư xây dựng 

huyện Kim 

Động  

Đang chuẩn bị tiến 

hành giải phóng mặt 

bằng



STT Hạng Mục

 Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Căn cứ pháp lý  Chủ đầu tư Tiến độ thực hiện

43

Xây dựng đường gom hai bên ven

QL39 trên địa bàn xã Chính Nghĩa

và TT. Lương Bằng huyện kim

động nhé

          15,40 

 Chính Nghĩa, 

TT. Lương 

Bằng 

Nghị quyết số 309/NQ HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 311/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày

09/12/2022; Nghị quyết số 266/NQ-HĐND ngày 10/10/2022 của

HĐND tỉnh Hưng Yên Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng

đường gom ven 2 bên QL.39 thuộc địa bàn xã Chính Nghĩa, Hiệp

Cường và TT. Lương Bằng; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

 Ban QLDA 

huyện Kim 

Động

Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất

44
Xây dựng đường tỉnh 376B (đoạn

kết nối QL.39 với ĐT.386C)
            4,75 

 Chính Nghĩa, 

Nhân La 

Nghị Quyết 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 223/NQ-

HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh; Nghị quyết  261/NQ-HĐND

ngày 30/8/2022 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bổ sung

năm 2022; Quyết định số 1292 ngày 19/6/23 về phê duyệt dự án; Nghị

quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

 Ban QLDA sở 

GTVT

 Đang hoàn thiện hồ 

sơ nộp tiền bảo vệ 

đất lúa

45
Đường trục ngang nối QL39

(Km22+550) với ĐT 376
            6,30 

 Chính Nghĩa, 

Nhân La, 

Phạm Ngũ Lão 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số

359/NQ-NĐND ngày 22/03/2021 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường trục ngang nối

QL39 (Km22+500) với ĐT 376 

 Ban QLDA sở 

GTVT 

Đã bàn giao mặt 

bằng thi công

46

Cải tạo nâng cấp, mở rộng đường

ĐH.72 (Đoạn từ UBND xã Hiệp

Cường đến giáp xã Nhật Tân, huyện

Tiên Lữ)

            2,74  Hiệp Cường 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 183/NQ-

HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 57/NQ-HĐND

ngày 25/11/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số

1038/UBND của UBND huyện Kim Động ngày 14/12/2021 về việc phê

duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, nâng

cấp, mở rộng đường ĐH.72 (đoạn từ UBND xã Hiệp Cường đến điểm

xã Nhật Tân huyện Tiên Lữ); Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

 Ban QLDA đầu 

tư xây dựng 

huyện Kim 

Động  

Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất

47

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường

GTNT đoạn từ QL39 đến điểm giao

ĐH.60 chợ phận

            1,40  Chính Nghĩa 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày

09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 53/NQ-HĐND

ngày 25/11/2021 của HĐND huyện Kim Động về việc phê duyệt chủ

trương đầu tư dự án 

 Ban QLDA đầu 

tư xây dựng 

huyện Kim 

Động  

Đang triển khai thực 

hiện



STT Hạng Mục

 Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Căn cứ pháp lý  Chủ đầu tư Tiến độ thực hiện

48

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến

đường huyện ĐH.71 (đoạn từ ngã

tư Công Luận, xã Đồng Thanh đến

ngã ba Cống Trung, xã Phú Thịnh)

và xây dựng cầu sản xuất, cống, cầu

máng qua sông Tân Hưng, xã Đức

Hợp

            5,00 

 Hùng An, 

Đức Hợp, Phú 

Thịnh 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ; Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày

09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 50/NQ-HĐND

ngày 25/11/2021 của HĐND huyện Kim Động về việc phê duyệt chủ

trương đầu tư dự án; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 

  Ban QLDA 

đầu tư xây dựng 

huyện Kim 

Động  

Đang chuẩn bị tiến 

hành giải phóng mặt 

bằng

49

Cải trả mương thủy lợi thuộc phạm

vị giải phóng mặt bằng Khu công

nghiệp số 5, xã Nghĩa Dân 

            0,66  Nghĩa Dân 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Quyết định số 1411/QĐ-TTg ngày 18/8/2021 của Thủ tướng

Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư; số 3136/QĐ-UBND

ngày 30/12/2021 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu

công nghiệp số 5; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

 Công ty Cổ 

phần đầu tư khu 

công nghiệp 

Yên Mỹ 

 Đang triển khai thực 

hiện

50

Quy hoạch nhà văn hoá thôn

(Thanh Sầm: 0,32 ha; Công Luận:

0,28 ha; MR Bùi Xá: 0,06 ha), xã

Đồng Thanh

            0,66  Đồng Thanh 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số 312/Nq-HĐND ngày

09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 1099/QĐ-UBND

ngày 21/12/2021 của UBND huyện Kim Động về kế hoạch đầu tư công

năm 2022 trên địa bàn huyện; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

 UBND xã 
 Đang hoàn thiện hồ 

sơ thu hồi đất

51
Nhà văn hoá thôn Trương Xá, xã

Toàn Thắng
            0,10  Toàn Thắng 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND

huyện Kim Động về kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn

huyện; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

 UBND xã 
 Đang hoàn thiện hồ 

sơ thu hồi đất

52 Xây dựng trường THCS Vĩnh Xá             0,15  Vĩnh Xá 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Quyết định số

2809/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc

phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nhà

lớp học 02 tầng 08 phòng học bộ môn và 04 phòng học lý thuyết trường

THCS Vĩnh Xá, huyện Kim Động; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

 Ban QLDA  

đầu tư XD 

huyện 

Đang thi công



STT Hạng Mục

 Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Căn cứ pháp lý  Chủ đầu tư Tiến độ thực hiện

53
Mở rộng trụ sở UBND xã và NVH

xã Đồng Thanh
            1,22  Đồng Thanh 

Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND

huyện Kim Động về kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn

huyện; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

 UBND xã 

Dự án chuẩn bị thực 

hiện vào năm 2024 

do mới được bố trí 

kinh phí

54
Đường dây và TBA 110kV Khoái

Châu 2
            0,50 

 Toàn Thắng, 

Vĩnh Xá 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Văn bản số 1055/UBND-KT2 ngày25/5/2021 của UBND tỉnh

Hưng Yên; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Điện lực 

Kim Động

Đang triển khai thực 

hiện

55

Xây dựng ĐZ và TBA huyện Kim

Đông, tỉnh Hưng Yên GĐ 1 năm

2022

            0,30 

 Hùng An, 

Đồng Thanh, 

Đức Hợp, 

Song Mai, 

Chính Nghĩa  

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày

09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Quyết định 2125/QĐ-EVNNPC

ngày 26/8/2021; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Điện lực Hưng 

Yên

Đang triển khai thực 

hiện

56

Cải tạo đường dây 110kV Kim

Động - Phố Cao đang tách khỏi vận

hành sang lưới 22kV

            0,08 

 Vũ Xá, Hiệp 

Cường, TT. 

Lương Bằng, 

Chính Nghĩa, 

Phạm Ngũ 

Lão, Nghĩa 

Dân , Toàn 

Thắng 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Quyết định 3354/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh

Hưng Yên; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Điện lực Hưng 

Yên

Đang triển khai thực 

hiện

57
Xây dựng mới xuất tuyến 22kV cấp

điện cho KCN Kim Động - GĐ1
            0,08 

 Chính Nghĩa, 

Vũ Xá, TT. 

Lương Bằng 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày

09/12//2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Công văn số 2473/UBND-KT2

ngày 17/9/2020; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Điện lực Hưng 

Yên

Đang triển khai thực 

hiện

58

Xây dựng mới xuất tuyến mạch kép

35kV cấp điện cho huyện Kim

Động, liên lạc với TBA 110kV Kim

Động, Phố Cao

            0,08 

 Chính Nghĩa, 

Vũ Xá, TT. 

Lương Bằng 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Quyết định số 3354/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh

Hưng Yên; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Điện lực Hưng 

Yên

Đang triển khai thực 

hiện



STT Hạng Mục

 Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Căn cứ pháp lý  Chủ đầu tư Tiến độ thực hiện

59

Xây dựng mới xuất tuyến 22kV cấp

điện cho các doanh nghiệp dọc

đường nối 2 cao tốc

            0,08 

 Chính Nghĩa, 

TT. Lương 

Bằng, Vũ Xá, 

Nhân La 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày

09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Công văn số 2473/UBND-KT2

ngày 17/9/2020; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Điện lực Hưng 

Yên

Đang triển khai thực 

hiện

60
Xây dựng mới xuất tuyến 22kV cấp

điện cho CCN Lương Bằng
            0,08 

 Chính Nghĩa, 

TT. Lương 

Bằng, Vũ Xá, 

Nhân La 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày

09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Công văn số 2473/UBND-KT2

ngày 17/9/2020; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Điện lực Hưng 

Yên

Đang triển khai thực 

hiện

61

Xây dựng mới xuất tuyến 22kV cấp

điện cho khu vực các xã Chính

Nghĩa, Phạm Ngũ Lão, liên lạc với

TBA 110kV Kim Động

            0,08 

 Chính Nghĩa, 

Phạm Ngũ 

Lão, Nghĩa 

Dân 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày

09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Công văn số 2473/UBND-KT2

ngày 17/9/2020; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Điện lực Hưng 

Yên

Đang triển khai thực 

hiện

62
Mở rộng khu di tích Miếu Mái, xã

Chính Nghĩa
            0,85  Chính Nghĩa 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày

16/3/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 986/QĐ-UBND

ngày 08/12/2021 của UBND huyện Kim Động về tu bổ tôn tạo di tích

lịch sử văn hóa Miếu Mái và các hạng mục phụ trợ; Nghị quyết số

436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

 UBND xã 
Đang hoàn thiện hồ 

sơ thu hồi đất

63
Mở rộng nghĩa trang thôn Thổ Cầu,

xã Nghĩa Dân
            1,37  Nghĩa Dân 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Văn bản số 738 ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc 

chấp thuận vị trí mở rộng nghĩa trang thôn Thổ Cầu, xã Nghĩa Dân;

Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 

 UBND xã 
Đã thực hiện giải 

phóng mặt bằng

64

Xây dựng nghĩa trang nhân dân

thôn Mát, xã Nhân La, huyện Kim

Động

            2,99  Nhân La 

Nghị quyết số 309/NQ HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số

310/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 311NQ-HĐND ngày

09/12/2022; Thông báo số 364/TB-UBND ngày 20/10/2022 của UBND

tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 

 UBND xã 
Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất

65

Xây dựng nghĩa trang thôn Cốc

Khê, Phạm Ngũ Lão, huyện Kim

Động

            4,03 
 Phạm Ngũ 

Lão 

Nghị quyết số 309/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số

310/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày

09/12/2022; Thông báo số 366/TB-UBND ngày 21/10/2022 của UBND

tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 

 UBND xã 
Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất



STT Hạng Mục

 Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Căn cứ pháp lý  Chủ đầu tư Tiến độ thực hiện

66

Xây dựng nghĩa trang nhân dân

thôn Dưỡng Phú xã Chính Nghĩa

huyện Kim Động

            1,95  Chính Nghĩa 

Nghị quyết số 309/NQ HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 310/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày

09/12/2022; Thông báo số 366/TB-UBND ngày 21/10/2022 của UBND

tỉnh Hưng Yên; Thông báo số 94/HYG-ĐT V/v hỗ trợ xây dựng nghĩa

trang xã Phạm Ngũ Lão, Nhân La, Chính Nghĩa (giai đoạn 1) phục vụ

GPMB dự án hạ tầng 3 CCN Kim Động, Chính Nghĩa, Đặng Lễ; Nghị

quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

 UBND xã 
Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất

67
Đấu giá QSDĐ làm nhà ở (giáp

bệnh viện Tâm Thần Kinh)
            1,68  Song Mai 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; TB số 331/TB- UBND tỉnh Hưng Yên ngày 23/09/2021 về chấp

thuận vị trí đấu giá quyền SDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Song

Mai; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

 UBND xã 
Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất

68
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân

làm nhà ở trên địa bàn xã Nghĩa Dân
            1,97  Nghĩa Dân 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 và Nghị quyết số

195/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Thông báo

số 63/TB-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ

trương thu hồi đất; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

 UBND xã 
Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất

69
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân

làm nhà ở trên địa bàn xã Thọ Vinh
            3,10  Thọ Vinh 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 và Nghị quyết số

195/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Thông báo

số 84/TB-UBND ngày 29/03/2022 của UBND tỉnh về việc chấp thuận

chủ trương thu hồi đất; Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày

07/10/2023; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

 UBND xã 
Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất

70
Đấu giá QSD Đ cho nhân dân làm

nhà ở
            4,99 Đồng Thanh

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 25/11/2021 phê duyệt chủ

trương đầu tư dự án; Thông báo 375/TB-UBND ngày 29/10/2021 của

UBND tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Ban QLDA 

đầu tư XD 

huyện

Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất



STT Hạng Mục

 Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Căn cứ pháp lý  Chủ đầu tư Tiến độ thực hiện

71

Đấu giá QHSĐ đất cho nhân dân

làm nhà ở (khu Chân mạ thôn Cốc

Ngang (tiếp giáp khu dãn dân Cốc

Ngang 2019)

            2,75 
 Phạm Ngũ 

Lão 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết so 219/NQ-

HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Thông báo số

154/TB-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc chấp

thuận chủ trương đầu tư xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho

nhân dân làm nhà ở; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

UBND xã
Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất

72
Đấu giá QSDĐ làm nhà ở trên địa

bàn xã Đồng Thanh
            2,89  Đồng Thanh 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 219/NQ-

HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Thông báo 152

ngày 10/5/2022 của UBND Tỉnh Hưng yên về việc chấp thuận chủ

trương đấu giá QSDĐ làm đất ở cho nhân nhân xã Đồng Thanh; Nghị

quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

UBND xã
Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất

73
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm

nhà ở trên địa bàn xã Song Mai
            1,23  Song Mai 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 218/NQ-

HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Thông báo 155/TB-

UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh, chấp thuận chủ trương cho xã

Song Mai làm chủ đầu tư xây dựng đấu giá

UBND xã
Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất

74
Đấu giá QSDĐ làm nhà ở trên địa

bàn xã Phú Thịnh
            3,40  Phú Thịnh 

Nghị quyết số 309/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 310/NQ-

HĐND; Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Thông báo số

227/TB-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh, thông báo 375/TB-

UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên.

UBND xã
 Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất

75

Đấu giá quyền sử dụng đất cho

nhân dân làm nhà ở trên địa bàn xã

Hiệp Cường

            1,68  Hiệp Cường 

Nghị quyết số 309/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 310/NQ-

HĐND; Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Thông báo số

227/TB-UBND tỉnh ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh Hưng yên về việc

chấp thuận vị trí Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở xã Hiệp

Cường; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

UBND xã
 Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất

76
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm

nhà ở trên địa bàn xã Mai Động
            1,60  Mai Động 

Nghị quyết số 309/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 310/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày

09/12/2022; Thông báo số 322/TB-UBND ngày 21/9/2022 của UBND

tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận chủ trương cho UBND các xã Mai

Động, Đức Hợp, huyện kim động làm chủ đầu tư xây dựng khu đấu giá

quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở; Nghị quyết số 436/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023

UBND xã
 Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất



STT Hạng Mục

 Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Căn cứ pháp lý  Chủ đầu tư Tiến độ thực hiện

77

Đấu giá quyền sử dụng đất cho

nhân dân làm nhà ở trên địa bàn xã

Đức Hợp

            2,22  Đức Hợp 

Nghị quyết số 309/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 310/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày

09/12/2022; Thông báo 322/TB-UBND ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh

Hưng Yên về việc chấp thuận chủ trương cho UBND các xã Mai Động,

Đức Hợp, huyện kim động làm chủ đầu tư xây dựng khu đấu giá quyền

sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND

ngày 07/12/2023

UBND xã
 Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất

78
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm

nhà ở trên địa bàn xã Hùng An
            4,84  Hùng An 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 25/11/2021 phê duyệt chủ

trương đầu tư dự án; Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 về

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022; Nghị quyết số

436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Ban QLDA 

đầu tư XD 

huyện

Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất

79
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm

nhà ở trên địa bàn xã Toàn Thắng
            5,00  Toàn Thắng 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Quyết định số 636/QĐ-

UBND ngày 09/8/2022 của UBND huyện Kim Động Phê duyệt Báo cáo

nghiên cứu khả thi. TB số 355/TB-UBND ngày 11/11/2020 kết luận của

Chủ tịch UBND tỉnh về vị trí thu hồi đất; Nghị quyết số 194/NQ-

HĐND và Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của HĐND

tỉnh Hưng Yên

 Ban QLDA  

đầu tư XD 

huyện 

 Đã lập phương án 

công khai

80
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới số

2, thị trấn Lương Bằng
            1,05 

 TT. Lương 

Bằng 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 195/NQ-

HĐND ngày 26/4/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số

102/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Kim Động về việc

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Thông báo số 89/TB-UBND ngày

01/4/2022 của UBND tỉnh về vị trí đấu giá; Nghị quyết số 436/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023

 UBND thị trấn 
Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất

81
Mở rộng nhà máy thức ăn dinh

dưỡng phát triển chăn nuôi
            3,92 

TT. Lương 

Bằng, Chính 

Nghĩa

Quyết định số 130/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (cấp lần đầu ngày 12/11/2009, cấp thay

đổi lần thứ hai ngày 27/12/2022); Quyết định số 1812/UBND-KT2

ngày 13/7/2022 về việc chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ

phần dinh dưỡng Quảng Lộc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 Doanh nghiệp 
 Đang thực hiện 

nhận chuyển nhượng 



STT Hạng Mục

 Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Căn cứ pháp lý  Chủ đầu tư Tiến độ thực hiện

82
Dự kiến khu đấu giá quyền sử dụng

đất cho nhân dân làm nhà ở (4 vị trí)
            4,26  Ngọc Thanh 

Thông báo số 153/TB-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh Hưng

Yên về việc chấp thuận chủ trương cho UBND xã Ngọc Thanh, huyện

Kim Động làm chủ đầu tư xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho

nhân dân làm nhà ở; Thông báo số 06/TB-UBND ngày 11/01/2023 về

việc thông báo thu hồi đất tại xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động để đấu

giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở; Nghị quyết số 436/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023

 UBND Xã 
Đã ban hành thông 

báo thu hồi đất

83
Công ty thương mại dịch vụ Mạnh

Ánh
            0,80  Hiệp Cường 

Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Thông báo số 221/TB kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng

Yên ngày 13/10/2016 về việc chấp thuận và giới thiệu địa điểm dự án

đầu tư của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mạnh Ánh trên địa

bàn xã Hiệp Cường, huyện Kim Động

 Doanh nghiệp 
 Đã hoàn thành việc 

nhận chuyển nhượng

84
Nhà máy sản xuất tấm thông minh

Ngọc Dần
            4,27  Nghĩa Dân 

Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 chấp thuận chủ

trương đầu tư; Văn bản 2112/UBND-KT2 V/v chấp thuận chủ trương

cho phép Cty TNHH Ngọc Dần nhận chuyển nhượng quyền SDĐ

 Doanh nghiệp 
 Đang thực hiện 

nhận chuyển nhượng

III Công trình chuyển tiếp 3 năm

85
Mở rộng trụ sở làm việc Công an

huyện Kim Động
            2,50 

 TT. Lương 

Bằng 

Nghị quyết 183/NQ-HĐND ngày 16/3/2022; Nghị quyết số 105/NQ-

HĐND ngày 14/11/2022 của HĐND huyện Kim Động Phê duyệt chủ

trương đầu tư công trình; Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày

05/02/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên. 

 Công an huyện 

Kim Động 

Đã thực hiện giải 

phóng mặt bằng

86
Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ

tầng KCN số 05
          10,82  Nghĩa Dân 

Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư số 1411/QĐ-TTg

ngày 18/8/2021 dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN số

05

 Công ty Cổ 

phần đầu tư khu 

công nghiệp 

Yên Mỹ 

Đã GPMB xong 

nhưng chưa giao đất



STT Hạng Mục

 Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Căn cứ pháp lý  Chủ đầu tư Tiến độ thực hiện

87

Triển khai thực hiện tiếp cụm công

nghiệp Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân

trên địa bàn xã Nghĩa Dân(diện tích

thu hồi)

            0,73 Nghĩa Dân

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên

địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Công ty Bảo 

tàng Hồ Chí 

Minh

 Đã đóng tiền bảo vệ 

đất lúa; đã giao 

63,67 ha. Diện tích 

còn lại 0,73 ha đã 

công khai phương 

án, phải thực hiện 

cưỡng chế GPMB dự 

kiến hoàn thành 

trong năm 2024 

88 Cụm công nghiệp Kim Động           63,53 

Nhân La, 

Chính Nghĩa, 

Phạm Ngũ Lão

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh

Hưng Yên; Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND

tỉnh Hưng Yên về việc Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ

lệ 1/500 cụm công nghiệp Chính Nghĩa, huyện Ân Thi và Kim Động;

Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Công ty CPTD 

ĐTPT Hưng 

Yên

 Đã đóng tiền bảo vệ 

đất lúa; trình thủ 

tướng chuyển mục 

đích đất trồng lúa 

89

Cái tạo, nâng cấp đường giao thông

xã Hiệp Cường (đoạn từ xã Hiệp

Cường đến giáp xã Trung Nghĩa, Tp 

Hưng Yên) 

            0,50  Hiệp Cường 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Quyết định số

1246/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc

Phê duyệt Báo cáo kỹ thuật đầu tư công trình; Nghị quyết số 436/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng  

huyện Kim  

Động 

Đã khảo sát và cắm 

tuyến

90

Xây dựng ĐT.377 (Đường quy

hoạch mới) đoạn từ nút giao với

ĐH.73 đến điểm giao ĐT.376

          22,41 

Hùng An, 

Song Mai, TT 

Lương Bằng, 

Vũ Xá

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên, Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 17/1/2022 của UBND tỉnh

Hưng Yên về việc Phê duyệt dự án; Nghị quyết số 342/NQ-HĐND ngày

22/12/2020 của HĐND tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND

ngày 07/12/2023

Ban QLDA  đầu 

tư XD huyện

Đã đóng tiền bảo vệ 

đất lúa trình Thủ 

tướng chuyển mục 

đích sử dụng đất 

trồng lúa



STT Hạng Mục

 Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Căn cứ pháp lý  Chủ đầu tư Tiến độ thực hiện

91
Xây dựng đường cứu hộ phòng

chống lụt bão huyện Kim Động
          10,36 

Hùng An, Đức 

Hợp, Mai 

Động, Phú 

Thịnh, Ngọc 

Thanh

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Quyết định số

2701/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc

Phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình; Nghị quyết số

436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng 

huyện Kim 

Động 

Đã GPMB các xã 

Hùng An, Đức Hợp, 

Ngọc Thanh

92
Dự án đầu tư nông nghiệp công

nghệ cao Huy Anh
            2,43 Vĩnh Xá

Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Thông báo số 437/TB-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh

Hưng Yên về việc thông báo thu hồi đất tại xã Vĩnh Xá, huyện Kim

Động để thực hiện dự án đầu tư Nông nghiệp công nghệ cao Huy Anh

UBND xã
 Đã hoàn thành việc 

nhận chuyển nhượng

IV Công trình chuyển tiếp 4 năm

93 Khu công nghiệp Kim Động           99,90 

Toàn Thắng; 

Phạm Ngũ 

Lão; Chính 

Nghĩa

Thông báo số 96/TB-UBND ngày 01/4/2022 về việc Kết luận của đồng

chí Phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 342/NQ-HĐND

ngày 22/12/2020 của HĐND tỉnh Hưng Yên.

Cty cổ phần 

Tập đoàn đầu tư 

xây dựng DĐK

Đang thực hiện giải 

phóng mặt bằng

94
Đấu giá QSDĐ để cho thuê đất (xây

dựng trụ sở làm việc)
            0,25 

TT. Lương 

Bằng

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Công văn số

1141/UBND-TNMT ngày 30/11/2022 của UBND huyện Kim Động về

việc hướng dẫn thủ tục đấu giá thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây

dựng trụ sở làm việc trên địa bàn thị trấn Lương Bằng; Thông báo số

91/TB-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thông

báo thu hồi đất tại TT. Lương Bằng, huyện Kim Động để thực hiện dự

án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất xây dựng trụ sở làm việc

của TYM; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

 Quỹ TYM 

 Đang hoàn thiện để 

làm thủ tục trình ban 

hành Quyết định thu 

hồi đất; Trung tâm 

phát triển quỹ đất 

đang đo đạc, kiểm 

đếm 



STT Hạng Mục

 Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Căn cứ pháp lý  Chủ đầu tư Tiến độ thực hiện

95

Dự án Cải tạo và nâng cấp đường

ĐH 72 (đoạn đường tỉnh 378 đến

QL 39A): Tuyến 1: Từ QL39 - chùa

Tiên Tường;

            0,34 
 Hiệp Cường, 

Ngọc Thanh 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày

09/12/2022; Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 30/11/2019 của

UBND huyện Kim Động phê duyệt báo cáo KT-KT; Nghị quyết số

436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng  

huyện Kim  

Động 

Đã hoàn thành tái 

định cứ cho 01 hộ; 

còn 06 hộ đang công 

khai phương án 

BTHT nên đề nghị 

giữ nguyên để tiếp 

tục thực hiện do đã 

thi công được 2/3 dự 

án

96

Hoàn thiện tuyến đường bộ nối cao

tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc

Cầu Giẽ - Ninh Bình qua tỉnh Hưng

Yên đoạn qua H. Kim Động

            6,00 

TT. Lương 

Bằng, Nhân 

La, Vũ Xá, 

Nghĩa Dân, 

Chính Nghĩa

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số

312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND

tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 1228/QĐ UBND ngày 27/5/2021 của

UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt dự án xây dựng công trình;

Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND huyện Kim

Động về việc thành lập Hội đồng bồi thường hỗ trợ huyện để thực hiện

Dự án tuyến đường bên của tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải

Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn qua địa phận huyện Kim

Động; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

 Ban QLDA sở 

GTVT

Dự án đang tiếp tục 

triển khai thu hồi đất 

tại xã Chính nghĩa, 

đã bàn giao mặt 

bằng thi công tại Vũ 

Xá, Nhan La, chỉ 

còn 01 ngôi mộ tại 

Nghĩa Dân chưa di 

chuyển (nhưng đã 

nhận tiền bồi 

thường); đang 

GPMB vị trí cầu 

vượt Vũ Xá 1, Vũ 

Xá 2 và Chủ đầu tư 

đã bố trí vốn để đầu 

tư trong năm 2024

97 Sân vận động huyện Kim Động             1,37 
TT. Lương 

Bằng

Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Đơn xin giao đất ngày 22/8/2021 của UBND huyện Kim Động;

Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên.

 Ban QLDA  

đầu tư XD 

huyện 

 Đã giải phóng mặt 

bằng xong; đang làm 

thủ tục xin giao đất 

lần 1 

98 Khu cây xanh công cộng             2,10 
 TT. Lương 

Bằng 

Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Đơn xin giao đất ngày 22/8/2021 của UBND huyện Kim Động;

Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên.

 UBND thị trấn 

 Đã thu hồi, cắm 

mốc giải phóng mặt 

bằng; chưa chuyển 

mục đích 



STT Hạng Mục

 Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Căn cứ pháp lý  Chủ đầu tư Tiến độ thực hiện

99
Đầu tư xây dựng, quản lý Chợ

Ngàng
            0,80 

 TT. Lương 

Bằng 

Văn bản số 721/STNMT -QHKH về ngày 17/5/2022 về việc đấu giá đất

cho thuê.
UBND xã

 TTPT quỹ đất thực 

hiện GPMB và dự 

kiến đấu giá, lựa 

chọn Nhà đầu tư vào 

năm 2024 

100

Nghĩa trang thôn Trà Lâm (di

chuyển nghĩa trang do thu hồi làm

TTGDQPAN), xã Hiệp Cường

            1,00  Hiệp Cường 

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND

huyện Kim Động về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ đất

đai, cây cối, hoa màu trên đất để thực hiện dự án xây dựng Nghĩa trang

nhân dân thôn Trà Lâm; Nghị quyết số 342/NQ-HĐND ngày22/12/2020

của HĐND tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày

07/12/2023

UBND xã

 Hiện nay khu nghĩa 

trang này đã được di 

chuyển phần mộ do 

thu hồi làm 

TTGDQPAN nhưng 

UBND xã đang triển 

khai thực hiện thủ 

tục giao đất, chưa 

nộp tiền cải tạo đất 

trồng lúa, đề nghị 

giữ nguyên để thực 

hiện 

101

Đấu giá quyền sử dụng đất cho

nhân dân làm nhà ở trên địa bàn xã

Đức Hợp

            1,30 Đức Hợp

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND; Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày

09/12/2022; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của HĐND

xã Đức Hợp về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Hạ

tầng kỹ thuật khu đấu giá sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở; Thông

báo số 2322/TB-UBND ngày 02/12/2022 của UBND huyện Kim Động

về việc chấp thuận Tổng thể mặt bằng và quy chế quản lý kiến trúc dự

án: Hạ tầng KT khu đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở; Nghị quyết số

436/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

 UBND xã 

Đã có quyết định thu 

hồi đất với khoảng 

90%

102 Dự án Cầu Mụa xã Vũ Xá             0,34  Vũ Xá 
Quyết định 1163/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh Hưng

Yên.

 Ban QLDA đầu 

tư xây dựng 

huyện Kim 

Động  

 Dự kiến đầu tư công 

của tỉnh sẽ bố tý 25 

tỷ và ngân sách 

huyện bố trí 4 tỷ để 

đầu tư vào năm 

2024; đang lựa chọn 

nhà thầu thi công 



STT Hạng Mục

 Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

 Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Căn cứ pháp lý  Chủ đầu tư Tiến độ thực hiện

103 Trang trại Phú Hưng             9,80 Hiệp Cường

Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng

Yên; Văn bản số 2741/UBND -KT2 ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh

Hưng Yên về việc Chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phân

AV Phú Hưng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Quyết định số

354/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Doanh nghiệp
 Đang thực hiện 

nhận chuyển nhượng

104
Cửa hàng xăng dầu và trạm dừng

nghỉ và cho thuê kho bãi Thái Hưng
            4,04 Vũ Xá

Nghị Quyết số 312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Văn bản số

267/UBND-KT2 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận chủ

trương cho phép Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Hưng

Hưng Yên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Đang nhận chuyển

nhượng (có danh sách các hộ kèm theo)

Doanh Nghiệp
 Đang thực hiện 

nhận chuyển nhượng

105

Nhà máy sản xuất và chế biến nông

sản thực phẩm (TMD 2,11 ha và

SKC 3,91 ha)

            6,01  Chính Nghĩa 

Nghị Quyết số 312/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Quyết định số 52/QĐ-

UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quyết định

chủ trương đầu tư; Thông báo 202/TB-UBND ngày 14/6/2021 của

UBND Tỉnh V/v điều chỉnh DA "Nhà máy sản xuất và chế biến nông

sản thực phẩm" trên địa bàn xã Chính Nghĩa; Thông báo số 11/TB-

UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên về điều chỉnh dự án

của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và chế biến thực phẩm Âu Việt

trên địa bàn xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động

 Doanh Nghiệp 
 Đang thực hiện 

nhận chuyển nhượng


